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Bảng 5. Tải lượng chất ô nhiễm có trong nước thải của Chi nhánh: .................. 21 
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PCCC: Phòng cháy chữa cháy 

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam 

TB: Trung bình 

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TMDV: Thương mại dịch vụ 

TP: Thành phố 

TXLNT: Trạm xử lý nước thải 

UBND: Ủy ban nhân dân 
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MỞ ĐẦU 

Nhà máy cấp nước Hương Khê được xây dựng từ tháng 10 năm 1997 và 

hoàn thành, đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2002 do Chi nhánh Công ty 

TNHH Một thành viên cấp nước Hà Tĩnh - Xí nghiệp cấp nước Hương Khê (nay 

là Chi nhánh Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Hương Khê) trực 

tiếp quản lý vận hành. Hiện tại, Cơ sở đang vận hành cung cấp nước cho các 

hoạt động sinh hoạt, phát triển kinh tế, dịch vụ trên địa bàn xã Hương Khê và 

vùng lân cận với công suất tối đa 2.000m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, do nhu cầu sử 

dụng nước sinh hoạt của người dân khu vực xã Hương Khê và vùng lân cận 

ngày càng tăng, ngày 19/8/2024, Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh đã ra quyết 

định số 205/QĐ-HĐQT.TTĐ quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán 

đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng công suất lên 3.000m3/ngày.đêm, trạm 

bơm cấp II – Chi nhánh cấp nước Hương Khê.  

Song song với các hoạt động sản xuất, Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh 

cũng rất chú trọng trong công tác bảo vệ môi trường, Chi nhánh có khuôn viên 

cây xanh phủ bóng mát, hệ thống tiêu thoát nước và xử lý nước thải sản xuất vận 

hành ổn định. Trong những năm qua, Công ty đã thực hiện các thủ tục bảo vệ 

môi trường theo quy định. 

Theo Luật bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 ngày 17/11/2020; Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường và Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và môi 

trường thì Cơ sở Chi nhánh Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước 

Hương Khê thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

trình UBND tỉnh Hà Tĩnh thẩm định và cấp phép. Do vậy, Chủ cơ sở đã phối hợp 

với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường lập báo cáo cấp giấy phép môi 

trường theo quy định.  
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ 

- Chủ cơ sở: Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh. 

- Địa chỉ: Số 01, đường Nguyễn Hoành Từ, Khối phố 3,  phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện: Ông Võ Ngọc Vinh; Chức vụ: CTHĐQT. 

- Điện thoại: 02393.685.886. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 3000101973 

được cấp bởi Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh; đăng ký lần đầu ngày 

01/07/2010, đăng kí thay đổi lần thứ 3, ngày 30/06/2016. 

1.2. TÊN CƠ SỞ 

1.2.1. Tên cơ sở 

Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Hương Khê. 

1.2.2. Địa điểm cơ sở 

Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Hương Khê (gọi 

chung là Chi nhánh cấp nước Hương Khê) được xây dựng trên khu vực Tổ dân phố 

7, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Chi nhánh cấp nước có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông: Giáp đất ở của dân; 

+ Phía Tây: Giáp đất ở của dân; 

+ Phía Bắc: Giáp đường bê tông vào Nhà máy; 

+ Phía Nam: Giáp đất ở của dân. 

 

Hình 1. Vị trí Chi nhánh cấp nước Hương Khê 

Vị trí Chi nhánh 
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1.2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt dự án 

- Các quyết định có liên quan đến quy hoạch, xây dựng: 

+ Quyết định số 1094/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân huyện Hương 

Khê ngày 18/9/2002 về việc thành lập Nhà máy nước huyện. 

+ Quyết định số 2153 QĐ/UB-XD của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 

27/10/2005 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Nhà 

máy nước xã Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quyết định số 205/QĐ-HĐQT.TTĐ ngày 18/8/2024 về việc phê duyệt 

hồ sơ thiết kế dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng công suất lên 

3.000m3/ng.đ, trạm bơm cấp II – Chi nhánh cấp nước Hương Khê. 

1.2.4. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 

+ Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường số 1986/XN-UBND ngày 

26/12/2014 do Uỷ ban nhân dân huyện Hương Khê cấp. 

+ Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Lắp đặt tuyến ống nước thô lên khu 

xử lý và lắp đặt bơm trục ngang 125m3/h, H=41m” của Chi nhánh cấp nước 

Hương Khê tại xã Hương Khê, huyện Hương Khê. 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 1384/GP-UBND của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh cấp ngày 04/5/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3292/GP-UBND của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh cấp ngày 30/9/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh. 

1.2.5. Quy mô cơ sở  

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều 11 Luật đầu tư công số 

58/2024/QH15, Cơ sở được xếp theo tiêu chí phân loại dự án nhóm C (Tổng 

mức đầu tư 4.424.138.000 VNĐ). 

+ Quy mô diện tích sử dụng đất: Cơ sở có diện tích 3.326,8m2 (tờ bản đồ 

số 101, tờ bản đồ địa chính số 14, tỷ lệ 1/1000 - Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất số BM856639). Phân loại quy mô sử dụng đất dưới 50ha (Quy mô 

nhỏ). 

1.2.6. Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/1/2022:  

Nguồn tiếp nhận nước thải của Cơ sở là sông Ngàn Sâu. Hiện nay, nguồn 

nước sông Ngàn Sâu đang được sử dụng đa mục đích, trong đó có mục đích cấp 

nước sinh hoạt (Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 

năm 2050). Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP được 

sửa đổi bổ sung tại điểm khoản 6 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP thì Cơ sở có 
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yếu tố xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Như vậy, Cơ sở có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường.  

1.2.7. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:  

Sản xuất, cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ, 

đồng thời xây lắp các công trình cấp thoát nước. 

1.2.8. Phân nhóm dự án đầu tư:  

Cơ sở thuộc nhóm III theo số thứ tự 3, mục III, Phụ lục V ban hành kèm 

theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Sản xuất, cung cấp nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ của 

người dân trên địa bàn xã Hương Khê và vùng lân cận 2.000 m3/ngày.đêm. 

- Công suất hoạt động hiện hữu: 2.000 m3/ngày.đêm 

- Phần dự kiến nâng công suất trong thời gian tới: 3.000 m3/ngày.đêm 

(Quyết định số 205/QĐ-HĐQT.TTĐ ngày 18/8/2024 về việc phê duyệt hồ sơ 

thiết kế dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng công suất lên 

3.000m3/ng.đ, trạm bơm cấp II – Chi nhánh cấp nước Hương Khê). 

1.3.2. Công nghệ sản xuất cơ sở 

Phương thức khai thác nước của chi nhánh: 

+ Quy trình khai thác của Nhà máy gồm các công đoạn: Nước từ Trạm 

bơm cấp I (nước thô) → bơm về hệ thống bể hợp khối (bể trộn, bể lắng, bể lọc) 

→ qua bể chứa nước sạch (được khử trùng bằng Clo) → trạm bơm cấp II (nước 

sạch) → mạng lưới phân phối.  

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước cấp của cơ sở như sau: 
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Hình 2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp của cơ sở 

 

* Quy trình vận hành:  

Nước mặt sông Tiêm được khai thác trực tiếp bằng hệ thống máy bơm và 

ống dẫn. Nước được bơm từ Trạm bơm cấp I có 2 máy bơm công suất mỗi bơm 

là 130m3/h/bơm, từ đây nước được dẫn theo đường ống gang D150 có chiều dài 

300m đi chìm dọc theo đường đất hiện trạng (phía Đông Nam Nhà máy) và dẫn 

về hệ thống xử lý (bể hợp khối) gồm có các quá trình trộn, lắng, lọc nhanh, khử 

trùng bằng Clo và bể chứa nước sạch sau xử lý. Nước sau khi xử lý tại bể chứa 

nước sạch sẽ được cung cấp cho mạng lưới cấp nước sạch của xã Hương Khê 

thông qua Trạm bơm 2. Nước rửa lọc được bơm từ bể chứa nước sạch để rửa lọc 

sẽ được dẫn về hố lắng để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Đầu tiên nước thô được đưa vào bể trộn cơ khí có bổ sung hóa chất keo tụ, 

tạo bông (phèn nhôm sunfat, PAC, ...). Tiếp tục nước được đưa sang ngăn tạo 

bông, mục đích của quá trình phản ứng tạo bông là tạo điều kiện thuận lợi nhất để 

các hạt keo phân tán trong nước sau quá trình pha trộn có thể kết dính với nhau, 

để tạo thành các hạt cặn có kích thước, trọng lượng đủ lớn, có thể lắng xuống đáy 

bể lắng hoặc giữ lại được ở bể lọc, đồng thời trong quá trình này, các vi sinh vật 

sẽ dính vào các hạt keo làm giảm đáng kể lượng vi sinh vật trong nước.    

Tiếp theo nước được đưa vào hệ thống bể lắng hợp khối. Bể lắng được 

thiết kế nhằm mục đích loại trừ các hạt cặn lơ lửng có khả năng lắng xuống đáy 

bể bằng trọng lực. Nước sau khi qua bể lắng sẽ tiếp tục được dẫn qua bể lọc (gồm 

Rửa 

lọc 

cát 

Nước sau rửa lọc 

Clo 

Xút 

Sông Tiêm 

Trạm bơm cấp 1 

Bể hợp khối 

Bể chứa nước sạch 

Trạm bơm cấp 2 

Mạng lưới phân phối 

Nhà 

hóa 

chất 

Bể trộn 

Bể lắng 

Bể lọc nhanh 
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4 bể lọc hoạt động độc lập). Tại bể lọc có lớp vật liệu (cát Thạch anh) để tách các 

hạt cặn lơ lửng, các thể keo tụ và ngay cả vi sinh vật trong nước còn sót lại. Trong 

quá trình lọc các chất bẩn trong nước được tách ra khỏi nước, tích tụ dần trong bề 

mặt vật liệu lọc và các lỗ mao quản dần dần gây ra cản trở quá trình lọc làm giảm 

khả năng lọc, khi đó cần tiến hành rửa lớp vật liêu lọc là cát Thạch anh (đây là 

quá trình phát sinh nước thải sản xuất).  

Nguồn nước sau khi qua bể lọc sẽ được dẫn qua hệ thống đường ống có bổ 

sung Clo khử trùng nguồn nước trước khi cho vào bể chứa nước sạch. Nước sạch 

được dẫn vào mạng lưới cấp nước thông qua Trạm bơm cấp 2 cung cấp cho người 

tiêu dùng thông qua hệ thống đường ống dẫn nước tới xã Hương Khê và các vùng 

lân cận.  

- Về hoạt động rửa lọc: Theo quy trình vận hành của Chi nhánh thì cụm 

bể lọc gồm 04 bể độc lập được rửa theo chu kỳ trung bình khoảng 3 ngày 1 lần, 

quá trình mỗi lần rửa cụm bể lọc (04 bể) được chia làm 2 ngày, mỗi ngày chỉ rửa 

02 bể lọc. Nước rửa bể lọc được lấy từ bể chứa nước sạch thông qua hệ thống 

bơm rửa lọc và đường ống có van khóa tại bể hợp khối, hoạt động rửa lọc được 

thực hiện hoàn toàn tự động. Nước rửa lọc của hệ thống không chứa hóa chất 

độc hại, không sinh ra chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước, chỉ phát sinh cặn 

bẩn từ quá trình rửa lọc sẽ được xử lý bằng biện pháp lắng cơ học thông qua hố 

lắng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Phần nước bẩn sau khi rửa lọc được dẫn 

về bể lắng. Nước thải sau xử lý sẽ thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực 

sau đó chảy về sông Ngàn Sâu; phần bùn cặn sau thời gian lắng sẽ được nạo vét 

và tập trung tại sân phơi bùn để xử lý, sau đó tận dụng để trồng cây trong khuôn 

viên Chi nhánh. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

 Sản phẩm của cơ sở là nguồn nước sạch cung cấp cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt trên địa bàn xã Hương Khê (khu vực thị 

trấn Hương Khê trước đây) và vùng lân cận. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, 

HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng:  

Nguyên liệu chủ yếu của Cơ sở là nước sạch, các loại vật liệu lọc và các 

loại hoá chất công nghiệp trong xử lý nước. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật 

liệu, hoá chất phục vụ cho hoạt động của Cơ sở như sau:  
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Bảng 1. Bảng nhu cầu nguyên, vật liệu, hoá chất phục vụ sản xuất 

Stt Loại vật liệu Đơn vị 
Khối 

lượng  
Nguồn cung 

I Nguyên liệu chính 

1 
Nước mặt sông 

Tiêm 
m3/ngày.đêm 

2.000 (dự 

kiến nâng 

công suất 

lên 3.000) 

Khai thác từ công 

trình khai thác 

2 Cát vàng m3/năm 15 Việt Nam 

3 Đá các loại m3/năm 12 Việt Nam 

II Hoá chất 

1 

P.A.C (Poly 

Aluminium 

Chloride 

kg/tháng 500-650 Việt Nam 

2 
Hoá chất khử trùng 

Clorine (Clo) 
kg/tháng 120-200 Việt Nam 

3 Vôi kg/tháng 75-250 Việt Nam 

(Nguồn: Theo thống kê tại cơ sở) 

1.4.2. Hệ thống cấp điện 

Sử dụng nguồn điện lưới Quốc gia qua mạng lưới điện của xã Hương 

Khê.  

Chi nhánh đã xây dựng và lắp đặt 01 trạm biến áp có công suất 100kVA-

35/0,4KV nội bộ để đảm bảo phù hợp với tính chất sử dụng của Cơ sở, hệ thống 

cung cấp điện được thiết kế hiện đại, có độ an toàn cao và tuân thủ nghiêm ngặt 

các Tiêu chuẩn quy định.  

Tải lượng ước tính trung bình 22.250Kw/tháng vào mùa Đông và 

35.190Kw/tháng vào mùa Hè. 

1.4.3. Hệ thống cấp nước 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở bao gồm: Nguồn nước cung cấp cho quá 

trình xử lý nước, nước sử dụng cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, dự 

phòng cho hoạt động chữa cháy tại Chi nhánh, cụ thể như sau: 

- Nhu cầu nước quá trình xử lý nước: Lượng nước tổn thất trong quá trình 

xử lý nước là không đáng kể, nên nhu cầu nước cấp đầu vào lớn nhất tính bằng 

công suất dự kiến nâng của Khu xử lý: Qcsx = 3.000m3/ngày đêm. 

- Nhu cầu cấp nước cho hoạt động rửa bể lắng, lọc: Đây là Cơ sở sản 

xuất nước sạch cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, nên 

trong quy trình sản xuất của Nhá máy thì nguyên liệu đầu vào sản phẩm đầu ra 

đều là nước. Vì vậy, nước thải sản xuất của cơ sở chỉ phát sinh từ quá trình sục 

rửa bể lắng, lọc. Nước rửa lọc của Cơ sở không chứa hóa chất độc hại, chỉ phát 

sinh cặn bẩn từ quá trình rửa lọc.  
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Thực tế theo quy trình vận hành của Chi nhánh cấp nước Hương Khê, 

lượng nước thải sản xuất tối đa chiếm 3% công suất khai thác. ta có: 

Qsxmax = 3.000 × 3% =  90m3/ngày.đêm. 

- Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt: Nhu cầu nước sử dụng cho sinh hoạt 

được xác định dựa trên số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại Chi nhánh. 

Số lượng cán bộ, nhân viên thường xuyên là 04 người, theo quy định tại Tiêu 

chuẩn TCVN 13606:2023 thì nhu cầu sử dụng nước của mỗi người là 100 

lít/ngày. Như vậy, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của cơ sở là: 

 Qcsh = 04 x 100 = 400 lít/ngày đêm = 0,4m3/ngày đêm. 

- Nhu cầu cấp nước cứu hỏa: Theo TCVN 2622 - 1995 – Tiêu chuẩn về 

phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế). Lượng nước 

dự trữ yêu cầu phải đảm bảo chữa cháy trong vòng 3 giờ bổ sung nước liên tục 

như sau: 

Qcc = qcc x t = 10 x 3 x 3.600 = 108m3 

Trong đó: 

+ qcc: Tiêu chuẩn cấp nước cứu hỏa, qcc = 10 (l/s). 

+ t: thời gian chữa cháy t = 3 (giờ). 

Nguồn nước cung cấp cho hoạt động sản xuất của Chi nhánh là nước sông 

Tiêm. Nguồn nước phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt, rửa bể lọc và cứu hỏa 

được lấy trực tiếp từ bể chứa nước sạch sau xử lý đặt tại Chi nhánh. 

1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC 

1.5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Trước năm 2015, Chi nhánh chỉ hoạt động với quy mô 1.200m3/ngày.đêm 

phục vụ nhu cầu của người dân. Từ năm 2015 đến năm 2020, do nhu cầu sử 

dụng nước của người dân tăng lên, Chi nhánh đã nâng công suất hoạt động lên 

1.500m3/ngày.đêm. Năm 2019, Công ty tiếp tục đầu tư lắp đặt mới Trạm bơm 

cấp I và hệ thống đường ống dẫn D150mm đảm bảo nâng công suất khai thác lên 

2.000m3/ngày.đêm dẫn về Trạm xử lý nước cấp đảm bảo cung cấp nguồn nước 

sạch phục vụ cho các hoạt đông phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân. 

Do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân khu vực xã Hương Khê 

và vùng lân cận ngày càng tăng, ngày 19/8/2024, Công ty cổ phần cấp nước Hà 

Tĩnh tiếp tục có phương án nâng công suất khai thác lên 3000m3/ngày.đêm tại 

Quyết định số 205/QĐ-HĐQT.TTĐ quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế 

dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng công suất lên 

3.000m3/ngày.đêm, trạm bơm cấp II – Chi nhánh cấp nước Hương Khê.  

Quy mô các hạng mục công trình hiện trạng và làm mới của Chi nhánh 

cấp nước Hương Khê bao gồm: 
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Bảng 2. Các hạng mục công trình của Chi nhánh  

STT Hạng mục công trình Số lượng 
Diện tích 

(m2) 

Ghi chú 

A HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÓ 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Bể hợp khối 1 hệ thống 150 Đang hoạt động 

2 Bể chứa nước sạch 1 bể 130 Đang hoạt động 

3 Nhà trạm bơm II 1 trạm 50 Đang hoạt động 

4 Nhà hóa chất 1 nhà 10 Đang hoạt động 

5 Nhà kho + nhà ở công nhân 1 nhà 20 Đang hoạt động 

6 Nhà quản lý hành chính 1 nhà 20 Đang hoạt động 

II Các hạng mục công trình phụ trợ    

6 Cổng chính   Đang hoạt động 

7 Cổng phụ   Đang hoạt động 

8 Trạm biến áp 1 trạm 10 Đang hoạt động 

9 Sân nền, đường bê tông nội bộ 1 hệ thống 578 Đang hoạt động 

III Các hạng mục bảo vệ môi trường    

10 Sân phơi bùn 1 sân 20 Đang hoạt động 

11 Bể chứa nước rửa lọc 1 bể 76 Đang hoạt động 

12 Cây xanh, đất trồng cỏ 1 hệ thống 2.252,8 Đang hoạt động 

B CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH LÀM MỚI CỦA DỰ ÁN 

1 Trạm bơm cấp 2 1 trạm  Lắp mới 

2 Đường ống kỹ thuật 1 hệ thống  Lắp mới 

3 Hệ thống pa lăng xích 1 hệ thống  Lắp mới 

 TỔNG  3.326,8  

Ghi chú: Hạng mục công trình làm mới được lắp đặt trên khu vực các 

hạng mục công trì nh đã có, gồm: Trạm bơm cấp II lắp đặt thay thế bơm dẫn 

nước cấp, đường ống kỹ thuật lắp đặt trên nền công trình dẫn nước cũ đã có. 

• Hiện trạng các hạng mục công trình đã có: 

- Nhà quản lý hành chính: Diện tích 20m².  

+ Hình thức kết cấu: Loại nhà cấp 4, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu 

lực, tường đặc tynen vữa xi măng mác ≥75# dày 220mm, móng cột mác 200#, 

móng tường xây đá hộc vữa xi măng mác 50#, mái lợp ngói chống nóng, nền lát 

gạch liên doanh 300x300mm. + Kích thước nhà: Rộng 4,0m, dài 5m, chiều cao 

nhà 3,0m, chiều cao mái 1,5m. 

 - Nhà hóa chất: Diện tích 10m². 

Kết cấu: Loại nhà cấp 4, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, tường 

xây gạch đặc tynen vữa xi măng mác ≥75# dày 220mm, móng cột mác 200#, 

móng tường xây đã hộc vữa xi măng mác 50#, mái lợp ngói chống nóng, nền lát 

gạch liên doanh 300x300mm.  

- Nhà kho - nhà ở công nhân: Diện tích 20m².  
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 Hình thức kết cấu: Loại nhà cấp 4, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu 

lực, tường xây gạch đặc tynen vữa xi măng mác ≥75# dày 220mm, móng cột 

mác 200%, móng tường xây đá hộc vữa xi măng mác 50#, mái lợp ngói chống 

nóng, nền lát gạch liên doanh 300x300mm.  

- Bể hợp khối:  

+ Bể trộn: 1 bể trộn hợp khối với bể lắng có kích thước BxLxH = 

1x2x1,5m.  

+ Bể lắng: 4 bể lắng độc lập diện tích 10m²/bể, cao 3m. + Bể lọc: 4 bể độc 

lập, diện tích 6m²/bể, chiều cao 3m.  

Hình thức kết cấu: Các bể được liên kết hợp khối với nhau bằng bê tông 

cốt thép có tổng diện tích 150 m².  

- Bể chứa nước sạch:  

+ Bể chứa nước sạch bằng bê tông cốt thép hình tròn có diện tích 130m², 

thể tích chứa 300m³.  

- Trạm bơm số II: + Trạm bơm số 2 được gia cố lại nền và làm sạch tường 

bao. Cải tạo lại mái và sơn so với thời điểm mới bắt đầu hoạt động từ năm 2002.  

+ Hệ thống bơm và đường ống trải qua nhiều đợt duy tu, bảo dưỡng và 

thay thế hiện đang đảm bảo công suất vận hành đáp ứng nhu cầu của nhân dân 

thị trấn Hương Khê và vùng lân cận. 

Hiện trạng các hạng mục công trình của Chi nhánh cấp nước Hương Khê 

đang hoạt động tốt. Hàng tháng, Chi nhánh cấp nước Hương Khê đều có chương 

trình bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị của trạm, đảm bảo cho trạm luôn trong 

tình trạng hoạt động hiệu quả, cung cấp nguồn nước sạch cho người dân. 

Công nghệ sản xuất vận hành: Công nghệ xử lý bằng hệ bể lọc nhanh bao 

gồm các công đoạn chính là lắng, lọc (trong quy trình lắng có bổ sung hóa chất 

keo tụ, tạo bông đảm bảo cho quá trình lắng các cặn bẩn có trong nguồn nước 

khai thác; nước sau quá trình lọc được khử trung bằng Clo trước khi dẫn về bể 

chứa nước sạch cung cấp cho mạng lưới cấp nước của xã Hương Khê). 

1.5.2. Các công trình phụ trợ 

a./. Hệ thống giao thông: 

 Hệ thống sân, đường bê tông nội bộ chạy vòng quanh, tiếp cận trực tiếp 

với các công trình và sân bãi đảm bảo yêu cầu đi lại và phòng cháy chữa cháy 

cho Chi nhánh.  

b./. Hệ thống cấp điện: 

Sử dụng nguồn điện lưới Quốc gia qua mạng lưới điện của xã Hương Khê. 

Trong Chi nhánh cấp nước Hương Khê đã có 01 trạm biến áp có công suất 

100kVA-35/0,4KV. Từ các trạm biến áp có hệ thống đường dây điện đến các 

nguồn tiêu thu như trạm bơm nước, thiết bị chiếu sáng, quạt và một số thiết bị sử 

dụng điện phục vụ sản xuất. Trạm biến áp xây dựng kiểu trạm treo, dây cấp điện 

dùng loại cáp vặn xoắn. Toàn bộ phần điện được thiết kế dựa vào tiêu chuẩn của 
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Việt Nam và tiêu chuẩn riêng của ngành. 

c./. Hệ thống cấp nước: 

- Mạng lưới cấp nước đầu vào của dự án: Nước mặt sông Tiêm được khai 

thác trực tiếp bằng hệ thống máy bơm và ống dẫn nước thô. Nước được bơm từ 

Trạm bơm cấp I, từ đây nước được dẫn theo đường ống gang D150 có chiều dài 

300m đi chìm dọc theo đường đất hiện trạng (phía Đông Nam Nhà máy) và dẫn 

về hệ thống xử lý (bể hợp khối). 

- Mạng lưới cấp nước sinh hoạt tại Chi nhánh: Chủ yếu được lắp đặt là tại 

các khu nhà điều hành, nhà ở CBCNV bao gồm tất cả các đường ống và thiết bị 

dùng để xử lý, phân phối và vận chuyển nước đến các đối tượng dùng nước bên 

trong các công trình (ví dụ: bồn cầu, vòi rửa sàn, máy giặt, máy nước nóng…). 

d./. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

- Bố trí, xây dựng các trạm biến áp, các tuyến dây và cáp điện phải tuân thủ 

các quy định pháp luật về PCCC; không để cháy lan sang các công trình xung 

quanh, đồng thời không được gây nguy hiểm hay cản trở các hoạt động chữa 

cháy, cứu nạn khi hoả hoạn xẩy ra. 

- Ở vị trí các TBA, các nhà điều hành, nhà CBCNV, nhà để xe, nhà bảo vệ 

và nhà kho đều có các bình chữa cháy chuyên dụng. 

e./. Hệ thống chống sét: 

- Biện pháp chống sét đánh thẳng cho các khu nhà dùng bằng cột thu sét 

bằng kim loại (cột thu lôi). 

- Tiếp địa cho các cột thu lôi chống sét từng cột riêng biệt. Điện trở tiếp địa 

cho mỗi hố đo sau khi thi công xong phải đảm bảo Rđ ≤ 10Ω đúng theo hướng 

dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống của TCVN 9385-2012-Chống sét cho 

công trình xây dựng. 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT công trình “Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh –  

Cấp nước Hương Khê” 

Trang 17 

Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA SƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI 

TRƯỜNG 

- Quy hoạch BVMT Quốc gia: 

Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 thì khu vực triển khai dự án không nằm trong danh mục 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải tại phụ lục kèm theo. Cơ sở 

có các đặc điểm, phương án BVMT phù hợp với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp 

bảo vệ môi trường được nêu trong dự thảo Quy hoạch, bao gồm nhóm giải pháp 

giảm thiểu tác động đến môi trường từ phát triển kinh tế - xã hội, nhóm giải 

pháp quản lý chất thải. Dự án không mâu thuẫn với quan điểm, định hướng, mục 

tiêu của Dự thảo quy hoạch BVMT Quốc gia.  

- Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: 

Phù hợp theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, 

tầm nhìn đến 2030. 

Theo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg 

ngày 13/4/2022, cho thấy Dự án phù hợp với định hướng: “Tiếp tục mở rộng 

phạm vi dịch vụ cung cấp nước sạch, giảm thiểu thất thoát nước ở khu vực đô 

thị; tăng cường đầu tư xây dựng các hệ thống cung cấp nước sạch theo tiêu 

chuẩn của Bộ Y tế cho nhân dân ở khu vực nông thôn” (Điểm e, khoản 2, phần 

II, điều 1 của Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ). Nhà máy có các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp với các nhóm nhiệm 

vụ của chiến lược, bao gồm: nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa, kiểm soát, 

ngăn chặn các tác động xấu lên môi trường, các sự cố môi trường; nhóm giải 

pháp chủ động kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; 

ngăn chặn các tác động xấu đối với môi trường; nhóm giải pháp chủ động phòng 

ngừa và ứng phó sự cố môi trường; tăng cường quản lý chất thải rắn và chất thải 

nguy hại. 

- Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh: 

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg 
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ngày 08/11/2022 có định hướng phương án phát triển các khu xử lý chất thải 

như sau: “Khai thác có hiệu quả nguồn nước thô từ các hồ chứa, sông, sông 

suối đảm bảo cấp nước cho các nhà máy xử lý nước sạch phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất công nghiệp trên địa bàn; Phát huy công suất các nhà máy nước hiện 

có; Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu nước 

phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các vùng nông thôn, trong đó ưu tiên xây 

dựng hệ thống cấp nước tập trung, quy mô liên xã” (Theo Điểm a, b, khoản 8, 

phần III, điều 1 của Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022). 

- Quy hoạch sử dụng đất:  

Cơ sở đã được Uỷ ban nhân dân Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BM856639 ngày 11/8/2013 với diện tích 3.326,8m2 tại xã Hương 

Khê, huyện Hương Khê để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.  

- Phân vùng môi trường:  

Theo tiêu chí phân vùng môi trường được quy định tại Điều 22, Nghị định 

số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, thì vị trí Cơ sở “Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước 

Hà Tĩnh – Cấp nước Hương Khê” nằm tại thôn TDP7, xã Hương Khê tỉnh Hà 

Tĩnh - Vị trí dự án không liên quan đến hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên, vườn 

quốc gia, di tích lịch sử văn hóa, vùng đất ngập nước quan trọng, khu vực nội 

thành, nội thị hiện có hoặc xác định quy hoạch của các đô thị.  

Căn cứ Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg 

ngày 08/11/2022 thì vị trí dự án không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt và 

vùng hạn chế phát thải theo phương án phân vùng môi trường tỉnh Hà Tĩnh thời 

kỳ 2021 - 2030. 

Tóm lại, Cơ sở có vị trí, chức năng, nhiệm vụ hoàn toàn phù hợp với các 

quy hoạch phát triển tỉnh Hà Tĩnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

Như đã xác định, nguồn tiếp nhận nước thải của Chi nhánh cấp nước 

Hương Khê là sông Ngàn Sâu. Sông Ngàn Sâu là một chi lưu của Sông La với 

chiều dài 131km, bắt nguồn từ vùng núi Ông Giao (cao1.100m) và núi Cũ Lân 

(cao 1.014m) thuộc dãy núi Trường Sơn nằm trên địa bàn giáp ranh của hai tỉnh 

Hà Tĩnh và Quảng Bình. Sông có hướng chảy về phía Bắc qua huyện Hương 

Khê, Vũ Quang, Đức Thọ và Hương Sơn rồi kết hợp với sông Ngàn Phố tại ngã 

ba Tam Soa huyện Đức Thọ tạo thành dòng Sông La. Sông Ngàn Sâu có chức 

năng sử dụng cho mục đích sinh hoạt, tưới tiêu và giao thông thủy. 
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Diện tích lưu vực 3.214km2, độ cao trung bình 360m, độ dốc trung bình 

28,2%, mật độ sông suối 0,87km/km2. Tổng lượng nước trung bình nhiều năm 

6,15 km3 tương ứng với lưu lượng trung bình năm 195 m3/s và moduyn dòng 

chảy năm 47l/s.km2. Mùa lũ ngắn từ tháng 9-11. Lượng dòng chảy mùa lũ chiếm 

khoảng 56-57% lượng dòng chảy năm. 

Khi nước thải được xả thải vào nguồn tiếp nhận thì khả năng gây ô nhiễm 

nước nguồn tiếp nhận bởi các thành phần khác nhau như làm tăng độ đục, giảm 

lượng ôxi hòa tan, làm tăng hàm lượng các chất hữu cơ trong nguồn nước. Mức 

độ ô nhiễm trong trường hợp này phụ thuộc vào nguồn tiếp nhận và khối lượng, 

chất lượng của nước thải trước khi xả thải (hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý 

nước thải của Cơ sở), ngoài ra còn phụ thuộc vào điều kiện khí hậu trong vùng. 

Tuy nhiên, nước thải của Cơ sở trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận đã được 

xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 1, Kf = 1,1. Mặt khác, nguồn nước sông Ngàn 

Sâu được sử dụng đa mục đích, trong đó có mục đích cấp nước sinh hoạt, tưới 

tiêu nông nghiệp… nên các tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội 

khác là không không lớn.  

- Đánh giá khả năng chịu tải: Để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ 

dự án đến chất lượng của nguồn nước sông Ngàn Sâu thì trước hết phải đánh giá 

khả năng nhận thải hiện tại của nó và với khả năng đó có đáp ứng được nhu cầu 

xả thải của dự án hay không, để xem xét mối tương quan này chúng tôi đã tiến 

hành phân tích, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/12/2017, của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải; thông tư 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì sức chịu tải của nguồn 

nước, cụ thể như sau: 

* Công thức đánh giá:  

Ltn = (Ltđ - Lnn) x Fs 

Trong đó : 

Ltn : Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày. 

Ltđ : Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông, 

đơn vị tính là kg/ngày. 

Lnn : Tải lượng của thông số chất lượng hiện có trong nguồn nước của đoạn 

sông, đơn vị tính là kg/ngày. 

Fs : Hệ số an toàn. Fs = 0,7 - 0,9. 

➢ Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt: 

Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 

Trong đó: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT công trình “Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh –  

Cấp nước Hương Khê” 

Trang 20 

Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, 

đơn vị tính là mg/l. Cqc được tính toán tại Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số 

trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, 

mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước của QCVN 

08:2023/BTNMT; 

QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá và được xác định theo 

quy định là m3/s. Qs = 8,82m3/s;  

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính 

là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Từ các giá trị Cqc, Qs ở trên ta có thể tính toán được tải lượng ô nhiễm tối 

đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm như sau:  

Bảng 3. Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước mặt có thể tiếp nhận 

(Ltđ) 

 

 
Thông số phân tích Đơn vị 

Mức A của QCVN 

08:2023/BTNMT (mg/l) 

Ltđ 

(kg/ngày) 

1 COD mg/l ≤ 10        7.620,48  

2 TSS mg/l ≤ 25      19.051,20  

3 Tổng N mg/l ≤ 0,6            457,23  

4 Tổng P mg/l ≤ 0,1              76,20  

5 Tổng Coliform mg/l ≤ 1.000    762.048,00  

➢ Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước: 

Lnn = Cnn x Qs x 86,4 

Trong đó: 

Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l. 

Cnn được xác định tại Bảng chất lượng của nguồn nước tiếp nhận, giá trị đo 

trung bình của 3 đợt; 

QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m3/s. Qs = 

8,82m3/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính 

là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Từ các giá trị Cnn, Qs đã xác định ở trên, ta có thể tính toán được tải lượng 

của các chất lượng nước hiện có trong nguồn nước như sau:  

Bảng 4. Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (Lnn) 

TT Thông số phân tích Đơn vị Kết quả 
Lnn 

(kg/ngày) 

1 COD mg/l 9        6.858,43  
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2 TSS mg/l <5        3.810,24  

4 Tổng Nito mg/l <0,5 381,02  

5 Tổng Photpho mg/l <0,03              22,86  

6 Tổng Coliform mg/l 400    304.819,20  

- Tính tải lượng chất ô nhiễm có trong nước thải của Cơ sở đưa vào nguồn 

thải được tính theo công thức: 

Lt= Ct  Qt  86,4 

Trong đó: 

+ Lt (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm có trong nguồn thải. 

+ Qt (m
3/s): Lưu lượng nước thải lớn nhất của Cơ sở (Qt: 0,12m3/s). 

+ Ct: (mg/l) là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải. 

Từ công thức trên, tính được tải lượng ô nhiễm trong nước thải của Cơ sở 

như sau: 

Bảng 5. Tải lượng chất ô nhiễm có trong nước thải của Chi nhánh: 

TT Thông số phân tích Kết quả (TT18, mg/l) Lt (kg/ngày) 

2 COD 44       456,19  

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 27       279,94  

5 Tổng Nitơ 3,8          39,40  

6 Tổng Photpho <0,03            0,31  

7 Tổng Coliform 400    4.147,20  

➢ Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải: 

- Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Ngàn Sâu tại khu vực nhận thải 

được tính như sau: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt)  Fs 

Trong đó Fs: Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,5 

Bảng 6. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Ngàn Sâu tại khu vực nhận thải 

TT 
Thông số phân 

tích 

Ltđ 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Lt  

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 COD        7.620,48         6.858,43        456,19  152,93 

2 TSS      19.051,20         3.810,24        279,94  7480,51 

3 Tổng N            457,23  381,02          39,40  18,405 

4 Tổng P              76,20               22,86             0,31  26,515 

5 Tổng Coliform    762.048,00     304.819,20     4.147,20  226540,8 

Kết luận: Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy giá trị Ltn của các thông 

số ô nhiễm đều dương, điều này cho thấy sông Ngàn Sâu vẫn đủ khả năng tiếp 

nhận tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải của Chi nhánh, do đó hoạt 

động xả thải của Cơ sở tác động không đáng kể đến mục tiêu chất lượng của 

nguồn nước sông Ngàn Sâu. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa từ các mái nhà được 

thu gom bằng ống nhựa PVC có đường 

kính D110mm và dẫn xuống hệ thống 

mương dẫn nước xung quanh nhà; 

nước mưa chảy tràn bề mặt sân bãi, 

mặt đường... được thoát tự chảy về các 

rãnh thu nước và tới mương dẫn. Hệ 

thống mương dẫn có kích thước BxH = 

0,6x0,5m được xây bằng bê tông kiên 

cố, độ dốc từ 0,01 ÷ 0,1%, có nắp đậy 

hở là các tấm đan làm bằng thép. Dọc 

mương dẫn có bố trí các hố gas để xử 

lý nước mưa chảy tràn bằng phương 

pháp cơ học lắng cặn, đất cát trước khi 

thải ra môi trường tiếp. 

 

 

Hình 3. Mương thu gom tiêu thoát 

nước mưa. 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ hệ thống thu gom tiêu thoát nước mưa. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a./. Nguồn phát sinh nước thải 

 - Nguồn số 01:  

Nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên làm việc tại cơ sở. Lưu lượng 

khoảng 100% * 0,4 = 0,4 m3/ngày (nước thải tính bằng 100% nước cấp).  

- Nguồn số 02:  

Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa bể lắng, lọc. Lưu lượng phát sinh 

tính toán dựa trên quy trình vận hành của Nhà máy: Qrl = 90m3/ngày đêm. 

Nước mưa 

chảy tràn 
Hố ga lắng cặn

  

Nguồn tiếp nhận Hệ thống thu 

gom nước mưa 
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b./. Công trình thu gom nước thải 

- Hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy như sau: 

 

 

Hình 5. Sơ đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải  

- Nguồn số 01:  

+ Đối với nước thải từ quá trình đào thải của con người (nước thải đen) 

được thu gom vào bể tự hoại đặt dưới công trình nhà vệ sinh. Sau đó thải ra hệ 

thống xử lý tập trung (hố lắng cặn) để xử lý trước khi cho vào mương thu gom 

tập trung và thải ra nguồn tiếp nhận. 

+ Đối với nước thải từ hoạt động tắm rửa,... của cán bộ công nhân viên 

trong Cơ sở được tách rác bằng song chắn rác rồi thu gom bằng hệ thống đường 

ống nhựa 60÷100mm dẫn vào hố lắng cặn kết hợp tách váng xà phòng, sau đó 

mới dẫn vào hệ thống xử lý nước thải chung của Nhà máy. 

- Nguồn số 02:  

Với đặc thù riêng của Chi nhánh cấp nước Hương Khê, nước thải từ quá 

trình rửa lọc từ hệ thống bể lắng + lọc. Trung bình 2 ngày/lần sẽ tiến hành sục 

rửa hệ thống bể hợp khối để tăng hiệu quả xử lý nước cấp.  

+ Nước thải sản xuất được thu gom vào các mương thoát nước kích thước 

BxH = 0,6x0,5m được xây bằng gạch, trát vữa xi măng dày 1,5cm, đáy mương 

được đổ bê tông đá dăm dày 10cm, bên trên đổ tấm đan bê tông cốt thép dày 7cm.  
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+ Trên mương bố trí hố lắng cặn (hố ga) để lắng cặn còn lại trong nước 

rửa lọc, nước thải sau lắng được dẫn ra mương thoát nước thải tập trung của Chi 

nhánh (cùng với nước thải sinh hoạt) rồi dẫn ra hệ thống thoát thải chung của khu 

vực. Từ hệ thống thoát thải, nước thải được thải ra sông Ngàn Sâu. 

Bảng 7. Bảng thống kê khối lượng hệ thống thoát nước thải: 

TT Công trình 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Hệ thống thu 

gom nước thải 

sinh hoạt 

Hệ 

thống 
01 

Hệ thống thu gom nước thải được lắp 

đặt các ống thu gom từ nguồn bằng 

PVC D60-100 

2 
Mương thoát 

nước thải 
m 25 

Đáy mương bê tông vữa, thành 

mương xây gạch vữa, kích thước 

BxH = 0,6x0,5m, bên trên có nắp 

đan 

5 
Hố lắng nước 

thải 
Cái 01 

Đáy hố bằng bê tông vữa, thành xây 

gạch BxLxH = 1,0x10x1,0m 

4 
Mương thu 

gom nước thải 
m 20 

Đáy mương bê tông vữa, thành 

mương xây gạch vữa, kích thước 

BxH = 0,6x0,5m, bên trên có nắp 

đan 

c./. Công trình thoát nước thải: 

 Nước thải của Chi nhánh cấp nước Hương Khê sau khi xử lý được dẫn ra 

hệ thống thoát nước chung của khu vực ra sông Ngàn Sâu. Hệ thống thoát 

nước chung bao gồm có: Mương thoát nước dọc đường vào Cơ sở ra hố tập 

trung trên khu vực, từ đây nước thải chảy qua đường Lê Hữu Trác bằng cống 

bê tông cốt thép tại Tổ dân phố 11 rồi chảy xuống mương thoát nước nội đồng 

tại Tổ dân phố 10, từ đây nước thải chảy vào khe Su, khe Su chảy qua vùng nội 

đồng thuộc xã Hương Phố (xã Gia Phố trước đây) rồi nhập vào sông Ngàn Sâu 

tại thôn Thượng Hải, xã Hương Phố. Tổng chiều dài hệ thống thoát nước chung 

khoảng 1,4km. 

d./. Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 2010 082; Y = 0521 977 (theo hệ tọa độ 

VN 2000, múi chiếu 30, được xác định bằng máy định vị GPS cầm tay). 

3.1.3. Xử lý nước thải 

a) Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải từ hoạt động đào thải của con 

người và nước từ hoạt động vệ sinh, tắm rửa được xử lý trước khi cho vào hệ 
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thống xử lý chung của Nhà máy, cụ thể: 

- Nước thải từ quá trình thải của con người được xử lý bằng bể tự hoại 3 

ngăn tải tiến (Bastaf) xây ngầm ở khu vực nhà vệ sinh.  

 

Hình 6. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn (Bastaf) 

- Bể tự hoại có các vách ngăn chứ, lắng, lọc được thiết kế theo mẫu của 

Viện Tiêu hóa - Bộ xây dựng với thời gian lưu khoảng 2 ngày. Dung tích bể được 

tính toán phù hợp với lưu lượng nước thải có khối tích chứa 3m3. Định kỳ 3 

tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả xử lý của 

bể. Nước thải sau xử lý được dẫn ra hố lắng cặn cùng với nước thải súc rửa các bể 

chứa, bể lọc để xử lý tiếp. 

- Đối với nước thải từ hoạt động tắm rửa,... của cán bộ công nhân viên 

trong Cơ sở được tách rác bằng song chắn rác rồi thu gom bằng hệ thống đường 

ống nhựa 60÷100mm dẫn vào hố lắng cặn kết hợp tách váng xà phòng trước 

khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Thực tế, các hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trong phạm 

vi Cơ sở là rất ít, do sau mỗi ca làm việc sẽ về nhà để ở và sinh hoạt. Vì vậy, 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại Cơ sở thấp hơn nhiều so với 

số liệu tính toán. Nước thải sinh hoạt sau xử lý sẽ được dẫn thải chung với nước 

thải sản xuất ra hệ thống thoát thải chung của khu vực. 

  b) Nước thải sản xuất: 

Như đã trình bày ở trên, thành phần chủ yếu của nước thải từ hoạt động 

rửa lọc phát sinh trong quá trình sản xuất nước sạch của Cơ sở chủ yếu là căn lơ 

lửng, không có hóa chất độc hại cũng như không có vi sinh vật gây bệnh. Vì 

vậy, Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý bằng biện pháp lắng cơ học tại hố lắng cặn 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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Hình 7. Sơ đồ cấu tạo của hố lắng. 

Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý: 

+ Các loại nước thải sau khi tập trung vào hố lắng (bể chứa nước rửa lọc) 

sẽ được giữ lại tại đây ≥30 phút/ngày. Tại đây, diễn ra quá trình lắng cơ học các 

chất bẩn có trong nước thải, bổ sung hóa chất trợ lắng từ đầu nguồn thải vào bể 

(sử dụng hóa chất trợ lắng PAC có sẵn tại Nhà máy), các chất bẩn lơ lửng nhờ 

hóa chất trợ lắng sẽ dần kết dính với nhau và lắng cơ học xuống đáy bể. Phần 

nước sạch sau lắng được khử trùng bằng Clo trước khi thải ra hệ thống thoát 

nước chung trên khu vực, sau đó chảy ra sông Ngàn Sâu. Hố lắng có diện tích 

76m2 bố trí ở phía Đông Bắc nhà máy, phần cặn định kỳ 2 lần/tuần tiến hành thu 

gom qua sân phơi bùn. Nước thải sau khi qua hố lắng cặn sẽ được dẫn vào 

mương thu gom tập trung phía Tây Bắc khuôn viên Cơ sở và thải ra hệ thống 

thoát nước chung trên khu vực ra sông Ngàn Sâu (chất lượng nước thải của Cơ 

sở sau xử lý đạt Cột A QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải công nghiệp, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,1).  

Bảng 8. Danh mục các trang thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải: 

TT Hạng mục 
Số 

lượng 
Quy cách Nhiệm vụ 

1 Bể tự hoại 3 ngăn 01 2 m3 

Xử lý nước thải từ quá trình đào 

thải của CN nhằm giảm hàm 

lượng SS, hàm lượng kim loại 

nặng, BOD, COD và tăng độ 

trong của nước. 

2 
Hố lắng + tách xà 

phòng 
01 0,5x0,5x0,4m 

Tách cặn, váng xà phòng từ 

nước rửa, vệ sinh của CN 

3 
Mương thoát 

nước 
01 25m Thu gom nước rửa lọc 

4 
Hố lắng cặn tập 

trung 
01 7,6x10x2m 

Lắng tập trung nước rửa lọc và 

nước thải sinh hoạt nhằm loại bỏ 
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SS còn lại trong nước thải 

5 
Mương thu gom 

tập trung 
01 20m 

Thu gom tập trung nước thải sau 

hố lắng cặn ra điểm xả thải của 

Nhà máy 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI  

➢ Nguồn phát sinh khí thải: 

Bụi và khí thải thải ra từ các phương tiện như ô tô, xe máy của nhân viên, 

khách hàng, phương tiện vận chuyển nguyên liệu, thiết bị (Hóa chất khử trùng, 

ống nước, ...). Các phương tiện chủ yếu là loại xe sử dụng nguyên liệu là xăng 

và dầu. Các loại xe này trong quá trình hoạt động sẽ thải ra một lượng khí thải 

gồm các khí bụi, SOx, NOx, CO... gây tác động tiêu cực tới môi trường không 

khí xung quanh. Tuy nhiên, số lượng phương tiện ra vào Chi nhánh là rất ít nên 

mức độ tác động của chúng là không đáng kể.  

➢ Công trình, biện pháp xử lý: 

Các giải pháp để giảm thiểu bụi, khí thải và tiếng ồn của dự án bao gồm: 

      - Vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên Chi nhánh nhằm hạn chế bụi cuốn theo 

các phương tiện giao thông ra vào khu vực.  

      - Phải lắp đặt quạt thông gió, tại kho, xưởng sửa chữa, để lưu thông, điều 

hòa môi trường không khí tại khu vực sản xuất. 

      - Tăng cường trồng cây xanh trên diện tích quy hoạch đất trồng cây sân 

vườn trong khuôn viên Chi nhánh để giảm bụi phát tán ra môi trường xung 

quanh và điều hòa không khí khu vực 

     - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt 

động sản xuất để tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu giảm khí thải và hạn chế các 

nguồn phát sinh tiếng ồn. 

    - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại cơ sở như: quần áo bảo 

hộ lạo động, găng tay, khẩu trang, giày,… 

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN 

THÔNG THƯỜNG 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt:  

Nguồn phát sinh : Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là rác 

thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên (như túi ni lông, thức ăn dư thừa,...). 

Với tổng số cán bộ nhân viên là 04 người, lượng rác thải phát sinh bình quân 

0,5 kg/người/ngày. Như vậy, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là: 4 x 0,5 = 

2kg/ngày. Đặc tính của loại rác thải là chứa chất hữu cơ dễ phân huỷ và gây mùi 

hôi thối. Vì vậy nếu không có biện pháp thu gom, xử lý mà thải trực tiếp ra môi 

trường sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh và sức khỏe con người.  
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* Biện pháp thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:  

Thực hiện phân loại, thu gom, lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tuân thủ theo 

Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 

01/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Trong khuôn viên nhà làm việc, nhà ở công nhân và nhà kho sẽ bố trí 03 

thùng chứa chất thải rắn chuyên dụng loại 40 lít có nắp đậy, có dán nhãn đặt tại khu 

vực gần nhà vệ sinh chung phía Đông Cơ sở. Chất thải rắn sinh hoạt của Cơ sở 

được thu gom và phân thành 03 loại xử lý như sau: 

+ Đối với chất thải có thành phần hữu cơ dễ phân hủy (vỏ hoa quả, rau, thức 

ăn thừa…) thu gom hằng ngày vào thùng chứa để ủ làm phân bón cho cây trồng 

trong khuôn viên Cơ sở. 

+ Đối với chất thải có nguồn gốc kim loại, nhựa như các lon đựng nước giải 

khát, giấy được thu gom vào thùng chứa để bán phế liệu. 

+ Đối với chất thải không có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom vào 

thùng chứa và hợp đồng với Hợp tác xã môi trường tiến hành thu gom vận chuyển 

rác thải sinh hoạt để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đúng 

theo quy định, tần suất 1 tuần/lần. 

  

 

 

Hình 8. Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt   

3.3.2. Chất thải rắn sản xuất: 

 a, Vật liệu lọc: 

 + Lớp vật liệu lọc tại Cơ sở là cát, trung bình khoảng 3 năm thay lớp vật 

liệu lọc 1 lần. Theo thực tế hoạt động rửa lọc tại Cơ sở, lượng cát trong hệ thống 

bể lọc có 30m3, hàng năm có bổ sung lượng cát hao hụt do quá trình rửa lọc. Do 

đó, mỗi lần thay lớp vật liệu lọc phát sinh khoảng 30m3. Lượng cát thải sau mỗi 

lần rửa lọc sẽ được thu gom và xử lý theo quy định. 

b, Bùn, đất cặn từ hoạt động nạo vét mương thoát nước mưa, bể tự 

hoại, khu xử lý nước thải 

- Bùn cặn từ bể tự hoại:  

Khối lượng bùn cặn từ bể tự hoại được tính toán như sau: 

Vc = [aTc(100-W1)bc]N/[(100 - W2)1.000],  (m3); 

Trong đó:  

+ a: Lượng cặn trung bình của một người thải ra một ngày là 0,2 

lít/ng.ngđ. 

+ Tc: Thời gian giữa hai lần lấy cặn, Tc = 24 tháng (730ngày). 

Rác sinh hoạt 

 

Thu gom, phân loại 

 

Các thùng chứa  

 
Điểm tập kết  

 

Phương tiện vận chuyển của đơn vị 

thu gom 

 

Nhà máy xử lí rác 
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+W1; W2: Độ ẩm cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, tương ứng là 95% 

và 90%. 

+ b: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 70%) và lấy 

bằng 0,3. 

+ c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ 

lại vi sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh chóng, dễ dàng, để lại 

20%; c=1,2. 

+ N: 4 người. 

Vậy, khối lượng bùn cặn phát sinh vào thời điểm lấy cặn:  

Vc = (0,273050,31,24)/(101000) = 0,105m3. 

 Như vậy khối lượng bùn cặn phát sinh từ bể tự hoại trong hai năm là 

0,105m3. 

- Bùn thải khác phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: 

Nguồn phát sinh : 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý là bùn dư thu từ bể sinh học:  

Bsh = Q × (0,8 x TSS + 0,3 × BOD) (kg/ngày) 

Trong đó: Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày);  

     TSS: Hàm lượng cặn lơ lửng có trong nước thải, SS = 220 mg/l;  

     BOD: Hàm lượng BOD, 250mg/l . 

(Nguồn SS, BOD5: Trần Đức Hạ, Công trình và công nghệ xử lý nước thải 

quy mô nhỏ).  

Bsh = 90,4 × (0,8×220+0,3×250)/1000 = 22,7 kg/ngày.  

* Phương pháp xử lý: 

+ Bùn ở bể tự hoại  phát sinh từ chất thải của con người vì vậy không 

chứa các thành phần nguy hại theo quy định của pháp luật sẽ được xử lí như 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. Vì vậy Công ty sẽ hợp đồng với Công 

ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh sử dụng phương tiện 

chuyên dụng, định kỳ 2 năm/lần tiến hành hút và vận chuyển xử lý theo đúng 

quy định.  

+ Bùn cặn ở bể lắng định kỳ 01 năm/lần tiến hành nạo vét, được đưa về sân 

phơi bùn để phơi khô và sau đó tận dụng để bón cho cây xanh trồng trong khuôn 

viên cơ sở. 

- Bùn từ nạo vét hố ga, mương thoát nước: khối lượng phát sinh khoảng 

0,5m3/lần/năm. Sẽ được tái sử dụng vào các khu vực trồng cây xanh trong khuôn 

viên Cơ sở. 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY 

HẠI 

Nguồn phát sinh : Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động bao 

gồm các loại bóng đèn bị hỏng; dẻ lau dầu mỡ... Tuy nhiên hiện tại chưa có định 

mức tính toán lượng chất thải nguy hại phát sinh. Dựa vào quy trình sản xuất của 
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Chi nhánh cũng như sinh hoạt của cán bộ nhân viên, chúng tôi ước tính lượng chất 

thải nguy hại phát sinh vào khoảng 2kg/tháng. Lượng rác thải này tuy không 

nhiều, nhưng nếu không được thu gom xử lý triệt để sẽ làm phát tán ra khu vực 

xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường đất và môi trường nước mặt xung quanh 

khu vực.  

Chất thải rắn nguy hại phát sinh khoảng 2kg/tháng được tập trung vào 01 

thùng chứa kín, có dãn nhãn phân loại, dấu hiệu cảnh báo và lưu giữ riêng biệt 

với chất thải thông thường tại khu vực riêng trong nhà kho của cơ sở, rồi định kỳ 

Công ty Cổ phần xử lý môi trường Nghệ An vận chuyển đi xử lý theo đúng quy 

định. Chất thải nguy hại được thu gom xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

Bảng 9. Phân loại chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng ước 

tính (kg/tháng) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang thải và 

các loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Rắn 1,5 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 0,5 

Tổng cộng (kg)  2 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các máy bơm. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của cán bộ công nhân 

viên. Đây là các nguồn thải phân tán, không tập trung nên không xác định cụ thể 

vị trí, mức độ phát sinh tiếng ồn. 

*Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung tại nhà máy sẽ 

được thực hiện như sau: 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Chi nhánh giúp lọc bụi, hấp thụ khí 

thải, ngăn tiếng ồn và độ rung. 

- Ban hành quy định nội bộ nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn, ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh. 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung do động cơ điện: 

+ Bệ máy bằng bê tông chất lượng cao; 
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+ Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su; 

+ Bảo dưỡng định kỳ; 

+ Thay thế các ổ bi, các trục bị mòn. 

3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  

Từ quá trình hoạt động từ trước đến nay chưa xảy ra sự cố môi trường, sự 

cố của HTXLNT hay ý kiến phản ánh của người dân. Để quá trình hoạt động 

của cơ sở được ổn định Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

3.6.1. Phương án khắc phục sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp 

Hệ thống xử lý nước cấp gặp sự cố do các nguyên nhân như sau: 

- Các bơm bị sự cố như bơm chính bị hư hỏng, các bơm nước rửa ngược 

không hoạt động, các bơm cung cấp nước bị hư, trục trặc kỹ thuật.  

- Các ống và hệ thống châm Clo bị hư, nghẹt đường ống dẫn Clo. 

- Hệ thống điện trung thế, hạ thế hư hỏng sẽ làm cho Cơ sở không có điện 

sản xuất. 

- Vật liệu lọc không còn hiệu quả. Bề mặt bể bị bong tróc. 

*Biện pháp giải thiểu: 

- Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp cho các hộ dân. 

- Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị 1 tháng/lần; Vận 

hành đúng thao tác, đúng quy trình không để hơi nước lọt vào trong đường ống. 

- Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy móc, đường 

ống 

khi có sự cố; Trang bị bơm dự phòng. 

Thường xuyên định kỳ vệ sinh bể chứa; Định kỳ kiểm tra giám sát, theo 

dõi chất lượng, độ mặn của các tầng chứa nước khai thác. 

3.6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố do cháy nổ, sét đánh, điện giật 

- Trong vận hành trạm xử lý nước cấp, thiết kế kỹ thuật xây dựng trạm xử 

lý, các nhà thiết kế phải quan tâm đến các công trình phụ trợ để phòng chống 

cháy nổ và sự cố môi trường (thiết bị tự ngắt, mặt nạ phòng độc..). Công nhân 

vận hành phải được huấn luyện ứng cứu sự cố . 

- Bố trí sơ đồ hệ thống điện trong các khu nhà, trạm bơm phải gọn gàng, bố 

trí rơ le tự động ngắt khi có sự cố xảy ra, giảm thiểu tối đa sự tác động của các 

tác nhân bên ngoài đến hệ thống dây điện. 

- Có đầy đủ phương tiện và trang thiết bị chữa cháy. Lắp đặt các thiết bị 

phòng cháy ở nơi dễ nhìn thấy. Lắp đặt mạng lưới cấp nước chữa cháy có áp lực 

cao, đủ lưu lượng sử dụng cần thiết khi có hỏa hoạn xảy ra. 

- Cán bộ công nhân viên phải được tập huấn thường xuyên về công tác 

PCCC, hàng năm phải có tổ chức buổi diễn tập. 

- Các hạng mục công trình đều được chống sét đảm bảo đạt tiêu chuẩn về 

chống sét cho các công trình xây dựng TCXD 46-84. Hệ thu sét của mỗi nhà 
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được thiết kế là hệ thu sét lưới nối với hệ tiếp địa qua kẹp kiểm tra. 

3.6.2. Phòng ngừa sự cố thiên tai, bão lũ và ngập úng: 

- Theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn 

biến của mưa, bão nhằm có phương án đối phó kịp thời.  

- Định kỳ trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, tu bổ, chằng 

chống lại nhà cửa, công trình công cộng, chống cây xanh, cột đèn; chặt phát 

cành cây gần khu vực đường dây tải điện, trạm biến áp để đề phòng cây đổ; khi 

gió to có thể cắt điện để phòng chập cháy. Đây là khu vực sát biển nên thường 

chịu tác động mạnh của gió bão do đó công tác phòng chống tác động do bão sẽ 

được Công ty đặc biệt quan tâm. Tiến hành kiểm tra sửa chữa, chằng chống kho 

tàng, cây xanh trong khách sạn; Kiểm tra, sửa chữa hệ thống thoát nước thải, 

nắp đậy các hố gas, tránh hiện tượng ngập lụt cuốn theo nước bẩn ra môi trường 

xung quanh.  

- Tiến hành nạo vét hệ thống mương thoát nước thải, mương thoát nước 

mưa trong toàn khu vực công trình, nhằm hạn chế ngập lụt cuốn trôi chất bẩn 

gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng. 

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mưa bão 

của Công ty, đồng thời phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương 

trong những lúc cần thiết. 

- Khi gió bão, triều cường vượt mức thiết kế chống chịu của đê biển gây vỡ 

đê Công ty sẽ kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng biết để có phương án 

ứng cứu và phối hợp xử lý, có biện pháp thu gom, ngăn chặn hạn chế chất thải 

phát sinh ra môi trường xung quanh. 

3.6.3. Phòng ngừa sự cố dịch bệnh: 

- Tổ chức phun thuốc diệt muỗi và diệt vector truyền bệnh dịch: Dịch sốt 

xuất huyết, sốt rét và các dịch bệnh do côn trùng gây nên.  

- Tiến hành vệ sinh khai thông cống rãnh, tránh ứ đọng nước thải, rác thải. 

- Sử dụng hóa chất khử trùng tẩy rửa nhà vệ sinh. Định kỳ thay và xử lý 

nước thải tại hồ bơi đảm bảo theo quy định. 

- Khi phát hiện tại địa phương đang có dịch, Công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. 

3.6.6. Phương án khắc phục sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải và sự cố 

nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước 

 Những sự cố thường gặp xảy ra tại Khu xử lý nước thải như: bùn nổi ở bể 

lắng, bùn hôi. Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước có thể xảy ra. 

Nguyên nhân là do cặn bẩn tích tụ trong đường ống, lâu ngày sẽ gây ra tình trạng ứ 

đọng và sẽ cản trở việc thoát nước trong đường ống. Sự cố này sẽ dẫn đến quá trình 

thoát nước chậm hoặc tắc nghẽn, mùi hôi phát sinh từ cống,... gây nhiều phiền toái 

cho người dân tại khu vực Cơ sở. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT công trình “Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh –  

Cấp nước Hương Khê” 

Trang 33 

*Biện pháp giảm thiểu: 

- Thường xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại khu vực xử lý nước thải của 

Cơ sở. Định kỳ hút bùn tại bể lắng. 

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước thải của Cơ sở. 

- Lắp đặt các song chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nước của Cơ sở. 

- Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống 

khống chế ô nhiễm, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải.  

- Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng 

mục công trình khống chế ô nhiễm.  

- Khi có dấu hiệu về nước thải sau xử lý không đạt yêu cầu chất lượng 

nước thải xả vào nguồn nước (mùi, màu sắc, độ đục,…), nhân viên vận hành phải 

tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân của sự cố.  

- Sau khi xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố, đối với từng nguyên nhân 

cụ thể sẽ xử lý sự cố theo từng cách riêng biệt phù hợp theo Hướng dẫn vận hành 

hệ thống xử lý nước thải đã cung cấp từ đơn vị thiết kế thi công hệ thống xử lý 

nước thải.  

Ngoài ra, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, để hạn chế xảy ra các sự 

cố như rò rỉ hoặc tràn nước thải ra ngoài, tắc nghẽn các đường ống dẫn,… cần 

phải thường xuyên làm sạch đường ống, kiểm tra mực nước trong các bồn, bể 

chứa, thường xuyên kiểm tra, bảo trì các đường ống dẫn và các thiết bị, máy móc. 

3.6.7. Giảm thiểu sự cố vỡ đường ống cấp nước 

Do chất lượng của ống không đồng đều. Tại một số vị trí của ống có hiện 

tượng bong rộp, tách lớp, một số chỉ tiêu cơ lý không đảm bảo dẫn đến suy giảm 

khả năng chịu lực cục bộ của đường ống; Thiếu các yêu cầu kỹ thuật đối với 

việc 

sản xuất, thi công lắp đặt ống theo tiêu chuẩn áp dụng; Đường ống đã chịu tác 

động bất lợi trong quá trình thi công, lắp đặt. Tại một số vị trí xuất hiện tảng đá, 

bê tông lẫn vào lớp cát đệm xung quanh ống làm mất ổn định của ống. 

 * Biện pháp giải thiểu: 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống, máy bơm. Có kế hoạch ứng phó sự 

cố. 

- Thường xuyên ứng phó sự cố vỡ đường ống để phản ứng kịp thời khi sự 

cố xảy ra, đảm bảo cấp nước liên tục và đảm bảo chất lượng. 

- Theo dõi lượng bùn thu được từ Khu xử lý nước thải để xác định hiệu 

quả xử lý nước.  

- Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện do lưu lượng 

các đồng hồ áp suất theo quy định. 

- Thông báo với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan khi có sự 

cố. 
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3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

Trước năm 2015, Chi nhánh cấp nước Hương Khê chỉ hoạt động với quy 

mô 1.200m3/ngày.đêm phục vụ nhu cầu của người dân. Từ năm 2015 đến năm 

2020, do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng lên, Chi nhánh đã nâng công 

suất hoạt động lên 1.500m3/ngày.đêm.  

 Năm 2019, Công ty tiếp tục đầu tư lắp đặt mới Trạm bơm cấp I và hệ 

thống đường ống dẫn D150mm và đã thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường cho 

dự án Lắp đặt tuyến ống nước thô lên khu xử lý và lắp đặt bơm trục ngang 

125m3/h, H=41m” của Chi nhánh cấp nước Hương Khê tại thị trấn Hương 

Khê, huyện Hương Khê đảm bảo nâng công suất khai thác lên 

2.000m3/ngày.đêm. Ngày 30/9/2020, Chi nhánh đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3292/GP-UBND với lưu lượng xả 

thải lớn nhất là 61m3/ngày.đêm. 

Ngày 19/8/2024, Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh tiếp tục có phương án 

nâng công suất khai thác lên 3.000m3/ngày.đêm (tại Quyết định số 205/QĐ-

HĐQT.TTĐ quyết định về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán đầu tư xây dựng 

công trình: Cải tạo, nâng công suất lên 3.000m3/ngày.đêm, trạm bơm cấp II – 

Chi nhánh cấp nước Hương Khê).  

Do vậy, tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT cho Chi nhánh cấp 

nước Hương Khê sẽ đề nghị cấp phép đối với nước thải với lưu lượng xả thải tối 

đa là 90,4m3/ngày.đêm (như đã tính toán tại mục 1.4.3 tại Chương1).  
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn thứ 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ nhân viên làm 

việc tại cơ sở. Lưu lượng 0,4m3/ngày. 

- Nguồn thứ 02: Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất. Lưu lượng 

90m3/ngày. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 90,4m3/ngày đêm 

(tương đương 3,77m3/h). 

4.1.3. Dòng nước thải: 

Chủ cơ sở đề nghị cấp phép 01 dòng nước thải sau khi xử lý tương ứng 

với nguồn số 01 và 02, nước thải sau khi xử lý tự chảy ra hệ thống thoát thải 

chung của khu vực sau đó chảy ra sông Ngàn Sâu. Nước thải được xả ven bờ, 

trên bề mặt nguồn tiếp nhận.  

4.1.4. Thông số và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

 - Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2025/BTNMT -  Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (Cột A, F< 2000). 

 - Thông số đặc trưng, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải được thể 

hiện như sau: 

Bảng 10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng nước thải và giá trị giới hạn  

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

40:2025/BTNMT (cột 

A, hệ số 

 F ≤ 2.000) 

1 pH mg/l 6 - 9 

2 BOD5 mg/l ≤ 40 

3 COD mg/l ≤ 65 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l ≤ 40 

5 Tổng N mg/l ≤ 20 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l ≤ 0,2 

7 Amoni (Tính theo N) mg/l ≤ 5 

10 Dầu mỡ khoáng mg/l ≤ 1 
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TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

40:2025/BTNMT (cột 

A, hệ số 

 F ≤ 2.000) 

11 Mangan Mn   mg/l ≤ 2 

12 Fe  mg/l ≤ 2 

13 Asen  mg/l ≤ 0,05 

14 Tổng Coliform 
MPN/100m

l 
≤ 3.000 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí xả nước thải:  

+ Tại TDP 7, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải : X = 2010082; Y = 0521977 (theo hệ tọa độ 

VN 2000, múi chiếu 30, được xác định bằng máy định vị GPS cầm tay) 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn 

40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, Cột 

A, f<2000. Nước thải sau khi xử lý tự chảy ra hệ thống thoát thải chung của khu 

vực sau đó chảy ra sông Ngàn Sâu. Nước thải được xả ven bờ, trên bề mặt 

nguồn tiếp nhận.   

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Ngàn Sâu, đoạn chảy qua thôn Thượng 

Hải, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh. Vị trí điểm tiếp nhận nước thải có tọa độ: X = 

2010978; Y = 0522039 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30) 

- Chế độ xả nước thải: Xả gián đoạn, chu kỳ xả 02 ngày/lần, 02 giờ/lần. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.2.1. Nguồn phát sinh 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy bơm.  

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của phương tiện của cán 

bộ, công nhân viên ra vào cơ sở sản xuất.  

4.2.2. Vị trí phát sinh 

 + Nguồn số 01: Tọa độ X = 2068644; Y=530080 (Hệ tọa độ VN2000, 

kinh tuyến 105030’, múi chiếu 30)  

 + Nguồn số 02: Là các nguồn thải phân tán, không tập trung nên không 

xác định cụ thể vị trí, mức độ phát sinh tiếng ồn.  

4.2.3. Giá trị giới hạn  

Tiếng ồn, độ rung tại các khu vực xung quanh phải đảm bảo không vượt 

quá giới hạn cho phép tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 
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rung, cụ thể như: 

Bảng 11. Giới hạn tiếng ồn, độ rung của cơ sở:  

TT Thông số 

Thời gian áp dụng trong 

ngày và mức gia tốc rung 

cho phép  Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 

21 giờ  

Từ 21 giờ đến 

6 giờ  

1 Tiếng ồn 70 dBA 55 dBA 
Khu vực thông 

thường 

2 Độ rung 70 dB 60 dB 
Khu vực thông 

thường 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trong thời gian từ năm 2022 đến nay (02 năm gần đây nhất), Cơ sở chưa 

có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền. 

Trong suốt quá trình hoạt động đến nay Cơ sở luôn tuân thủ các quy định của 

pháp luật nói chung và pháp luật liên quan đến môi trường nói riêng. 

Chủ Cơ sở tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường như sau: 

 - Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng đủ điều kiện để thu gom rác 

thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành của Cơ sở, 

bảo đảm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hợp đồng và giấy phép của các 

đơn vị thu gom được đính kèm sau phụ lục của báo cáo).  

- Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo Kế hoạch 

Bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. 

Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện. Cơ sở đã tạo công ăn việc làm cho 

người dân trong vùng, tăng thu nguồn ngân sách cho địa phương và không có 

phản ánh kiến nghị của người dân về vấn đề môi trường đối với cơ sở trong quá 

trình hoạt động. 

5.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

5.1.1. Lưu lượng nước thải xả ra môi trường 

- Tổng lưu lượng nước thải xả ra môi trường:  

Năm 2023: + Lưu lượng nước thải sinh hoạt: 124,5 m3/năm 

+ Lưu lượng nước thải sản xuất:  2.078 m3/năm 

Năm 2024: + Lưu lượng nước thải sinh hoạt: 119,9 m3/năm 

+ Lưu lượng nước thải sản xuất:  2.029 m3/năm 

5.1.2. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ 

Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong quá trình lập báo cáo 

đề xuất cấp Giấy phép môi trường: 

- Vị trí giám sát: Cuối mương thoát nước thải của nhà máy. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A, với các hệ số Kq = 1 và Kf = 1,1. 

 Kết quả quan trắc định kỳ nước thải của Cơ sở trong hai năm 2023, 2024 

được tổng hợp chi tiết tại Bảng 5.1 như sau: 
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Bảng 12. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải năm 2023 và 2024 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Giới 

hạn cho 

phép Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 

1 pH - 6,1 7,5 7,0 7,6 6,6 6 - 9 

2 

Nhu cầu ôxy 

sinh hóa 

(BOD5) 

mg/l 6,7 24,6 21,7 28,7 8,3 30 

3 
Nhu cầu ôxy 

hóa học (COD)  
mg/l 20 42,7 44 40,5 16 75 

4 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/l 18 34,5 32,8 19,1 28 50 

5 Coliform mg/l 1.700 2.100 1.300 2.500 1.700 3.000 

6 
Amoni (Nh4

+ 

tính theo N) 
mg/l <0,2 1,35 <0,2 1,05 0,13 5 

7 Chì  (Pb) mg/l 0,0015 0,0038 0,001 KPH <0,0008 0,1 

8 Sắt (Fe) mg/l 2,8 0,4 1,17 0,37 1,23 1 

9 Đồng (Cu) mg/l 0,034 0,05 <0,025 KPH 0,001 2 

10 Clorua (Cl-) mg/l 4,9 52,5 7,8 42,6 8,5 500 

(Nguồn : Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2023, 2024) 

Qua bảng kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng các chất ô nhiễm trong 

nước thải trước xử lý cũng ở mức thấp, hầu hết các thông số phân tích đều cho 

kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, 

Kq=0,9, Kf=1,1), chỉ có thông số Fe (đợt 1-2023, đợt 1-2024, đợt 1-2025) là 

vượt tiêu chuẩn cho phép, tuy nhiên mức vượt không lớn. Đối với kết quả phân 

tích chất lượng nước thải sau xử lý thì đảm bảo đạt tiêu chuẩn cho phép được 

quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải công nghiệp. 

5.3. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong thời gian từ năm 2023 đến nay (02 năm gần nhất), cơ sở Chi nhánh 

cấp nước Hương Khê tại xã Hương Khê không có Đoàn kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.  

Trong suốt quá trình hoạt động, Chủ cơ sở đã tuân thủ theo các nội dung 

Kế hoạch BVMT đã được Sở Tài nguyên môi trường xác nhận. Thực hiện thu 

gom chất thải, xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường tiếp 

nhận; Thực hiện quan trắc định kỳ chất lượng nước thải đầy đủ theo quy định.  
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN 

TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI  

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Căn cứ Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, thời gian vận hành vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

của Cơ sở được thể hiện như sau: 

Bảng 13. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

STT Công trình Thời gian bắt đầu 
Thời gian kết 

thúc 
Công suất 

1 
Hệ thống xử lý 

nước thải 

Từ ngày giấy phép 

môi trường có hiệu 

lực 

06 tháng tính từ 

khi bắt đầu vận 

hành thử nghiệm 

Dự kiến 

trong thời 

gian vận 

hành thử 

nghiệm, hoạt 

động 70-

100% công 

suất 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình 

xử lý chất thải.  

Kế hoạch quan trắc được xây dựng đáp ứng quy định tại Điểm c Khoản 8 

Điều 1 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên 

và môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án đầu tư, cơ sở không 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ), việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định 

nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải (01 mẫu nước thải đầu 

vào và 03 mẫu nước thải đầu ra). Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, 
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lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý 

nước thải như sau: 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí, bao gồm:  

+Vị trí lấy mẫu đầu vào: Nước thải trước bể lắng.  

+Vị trí lấy mẫu đầu ra: Nước thải tại sau khi xử lý tại bể lắng, trước khi 

xả ra ngoài môi trường.  

- Các chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:  

Thực hiện giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải và đánh giá 

hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung theo giá trị giới hạn cho 

phép quy định tại mục 4.1.4. Chương 4 của Báo cáo này.  

- Tần suất lấy mẫu:  

Đo đạc, lấy và phân tích 01 mẫu đơn nước thải đầu vào và 03 mẫu đơn 

nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công 

trình xử lý nước thải (ngày đầu tiên lấy 01 mẫu đầu vào và 1 mẫu đầu ra; từ 

ngày thứ 2 trở đi lấy 1 mẫu đầu ra/ngày).  

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch quan trắc: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trường.  

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

số hiệu VIMCERTS 061 (cấp lần 03) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 

22/4/2022.  

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 061/TN-QTMT do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/4/2022. 

5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

* Chương trình quan trắc nước thải định kỳ 

Căn cứ Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường 2020, điểm a khoản 1 

Điều 97 và Phụ lục số XXVIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. Căn cứ vào loại hình sản xuất, quy mô hệ thống xử lý nước thải 

của Cơ sở xác định: Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo nghị định này, phát sinh nước thải dưới 500m3/ngày (24 giờ) thì không 
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phải thực hiện quan trắc định kỳ nước thải.  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

* Chương trình quan trắc tự động, liên tục nước thải 

Căn cứ Khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ môi trường 2020, điểm a khoản 1 

Điều 97 và Phụ lục số XXVIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. Căn cứ vào loại hình sản xuất, quy mô hệ thống xử lý nước thải 

của Cơ sở xác định: Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo nghị định này, phát sinh nước thải dưới 500m3/ngày (24 giờ) thì không 

phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải.  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường. 

Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh cam kết về độ trung thực, chính xác của các 

thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường này, 

nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt 

Nam  

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.  

- Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh 

đạt QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp, cột A, F<2.000.  

- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các 

loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, đảm bảo 

tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường.  

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ 

rung.  

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra.  

- Cam kết không xả nước thải ra môi trường ngoài vị trí đề nghị cấp phép. 

 - Cam kết công khai Giấy phép môi trường theo đúng quy định tại Điều 

102 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.  

- Cam kết thường xuyên giám sát, kiểm tra thiết bị, quy trình vận hành để 

bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời không để ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý chất thải 

trong quá trình hoạt động. 

 - Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi 

trường được phê duyệt. 

 - Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường như đã nêu trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.  

- Cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thông 

tin về tình hình hoạt động sản xuất, công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở để 

chính quuyền địa phương theo dõi, giám sát.  

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng 

năm gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 119 Luật 

Bảo vệ môi trường 2020 và Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT công trình “Chi nhánh công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh –  

Cấp nước Hương Khê” 

Trang 44 
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ceNG HoA xA ngr cHU Ncnil vrET NAM
DQc lap - TE do - H4nh phric

HqP DONG KINH TE

THU GOM, VAN CHUYEN VA CHUYEN GIAO XU LV CHAT THAI NGUY HAI
56: 24070l/HD -X MTNA - HAWASU

- Cdn ca B0 Luat Dan slr so 91/20 t 5/QH I 3 dd dugc Qutic hoi nuo'c C|ng hda xd h0i chil nghTa
ViQt Nam kh6a XIII, ki hop thil' I 0 thong qua ngalt 24/ I 1/20 I 5,

- Cdn ca LuQt thtrong mqi s6 36/2005/QH ngiry t4/6ti2005 cua Qu6c Hoi nactc C|ng hda Xd
h|i Chu nghTa W€t JVam;

- Cdn ca Luqt Bao v€ Moi tradng s(; ZZ|ZO21/QHt4 ngdy l7 thdng ll ndm 2020 co hiQu lryc
ngdy 0t thdng 0l ndm 2022 daqc Quric Hoi Naoc CHXHCN Vi€t Nam th6ng qua;

- Cdn ca Thong ta 02/2022/TT-BTNMT ngdy l0 thang 0l ndm 2022 ctia 86 Tdi nguyAnvd Moi
trudng Quy dinh cht tiil thi hdnh tnQt so diiu cua Luat bao ve m6i tradng,', .:- Cdn ca giay phdp x{r li chdt thai nguy hqi so 1-2-3-4. I 04.VX cua Cong ty CP x{r li Moi tradng
NSh€ An daoc Bd Tdi nguyAn vd M6i tradng cap (tdn 2) ngd.1,- 04/05/2020;, .:- Cdn ctr giay phdp xil' ly chat thai nguy hai mti so 1-2-3-1-5-6 07 I .VX cua Cong ty CP Moi
trudng Nghi Son do BO Tdi nguyAn vd Moi trud'ng cap (tin 6) ngdy 07/06/202 t;

- Cdn cir Cong vdn so 3548/BTNA4T- TCMT ngdl; 0) thdng 07 ndnt 2020 cua Bo Ttti nguyAn vtt
M6i trtrd'ng vi viAc chiip thuQn chuy€n giao chat thni. ngu.t, hai gitra Cang ty CP xa ly M6i
trad'ng lt{gh€ An vd Cong 0, CP L{oi trtrit'ng lVghi So'n,

- Cdn cu nhu cdu cua Cong ty CP cap nu'oc Hd TTn.hvd kha ndng tlurc hiQn cong vi€c ctia Cong
ty CP Xu'ly moi tradng NghA An.

Hom nay, ngdy 0t thdng 07 ndm 2021 tai vdn phc)ng Cong N CP cap nu6'c Hd TTnh, chting),
tot gom co:

ntN A @6n giao)

Eia chi

Di6n thoai

M5 s6 thu6 :

Eai di6n I

C6UC TY CP CAP NUOC HA TINH
S6Ot, dudng Nguy6n Hodnh Tu, kh6i ph6 3, phuong D4i Ndi, thdnh
ph6 Hd finh, tinh Hd Tinh, ViQt Nam,

0393.68s868

3000101973

Ong TrAn VIn H6a Clhu'c vr-r: T'6ng Giam d6c

BtN B @6n nhfln) : cONc ry c0 rHAN xrl r,r[ uor TRUoNG NGHE AN
Dia chi : X6m 5, xd Hung Ydn Nam, huyQn Hung Nguy6n, tinh NghQ An

EiQn tho4i : 0982 491 067 Email:nguyenxuan.xlmt@gmail.com

Tii khodn : 0101000997708

Ngdn hdng : TMCP Ngopi thuong ViQt Nam (VietcomBank)- CN NghQ An

Ma sO thuti : 2901070574

Epi diQn : 6ng Nguy6n VIn Xufin Chric vp: Gi6m d6c

DiEn thoai thudng trpc khi ggi thu gom ch6t th6i: Ong Nguy6n Ngqc Tf (0973 ,692.777))



Cung thoa thuan vd thdng nfrAt t<y k6t Uqp d6ng cung c6p dich vu thu gom, v4n chuy6n vd
chuy€n giao xri ly chdtthdi nguy h4i (sau ddy vit5t fiLILCTNH) v6i nhfrng dicu khoan ruu oay,

ErEU 1: NQr DUNG CoNC VrEC
B€nA d6ng 1i giao, BEn B <16ng y nh4n thu gom, v4n chuy6n, xt ly vd chuytSn giao CTNH

cria B6n A dC xri ly, ti6u hriy theo quy dinh ctia phdp lupt hiQn hdnh v€ thu gom, ,6n ctrry6n, xri
ly CTNH.

- Crich thric thu gom CTNH: B€n A th6ng b6o trudc (bAng v6n b6n hoflc diQn thopi) cho
BCn B tru6c 03 ngdy vC tf,Oi gian thu gom CTNH.

- Dia di6m thu gom CTNH t4i; C6ng ty CP cAp nudc Hd Tinh (S6 01, dudng Nguy6n Hodnh
Tt, kh6i phO 3, phuong D4i Ndi, thdnh pn6 Ua finh, tinh Hd TTnh).

- Dia diOm chuyOn giao xir ly: C6ng ty CP MOi truong Nghi Ssn - Khu kinh t6 Nghi Son,
xd Trucrng Ldm, thf x6 Nghi Son, tinh Thanh H6a.

- Thdi hpn cria HBp d6ng: 01 ndm t<C ttr ngdy ky Hqp d6ng ndy. K6t thric thoi hpn n6i rr6n
c6c BCrl ctng nhau thucrng lugng v€ viEc ky ket hqp d6ng mdi. Truong hqp kh6ng thoa
thufln dugc, c6c B6n se ti6n hdnh nghiQm thu vd kh6ng con no gifra hai b0n thi coi nhu
Hqp d6ng ndy tp dQng thanh ly.

DIEU 2 : DON GIA VA PHI/ONG THTIC THANH TOAN
2.1. Eon gi6 thu gom, vfln chuy6n vir chuy6n giao xfr ly:
2.L1. Don gi6rthu gom, vfln chuy0n vd chuyi5n giao xri ly chfit mai theo dBng khorin: 15.000.000

tl6ng/ 01 Bn thu gom. Kh6i tuqng eh6t th6i nguy h4i kh6ng r..ugr qu6 600 kg/ 01 mn rhu gom
(Sdutrdm kilogam mlt ldn thu gam).Truong hqp kh6i lugng ch6t tnai nguy hpi ph6t sinh wgt
qurl kh6i lugng 600 kg/01 ldn thu gom thi ngodi dcn gi{i khoan ra, chiphi xdr ly phdtsinh s0 rip

fimg don gi6 thu gom: S5 kilogam vugt nhdn 20.000 ddng (hai mucyi nghin d6ng).

Danh muc ch6t thii thu gom nhu sau..

TT I Lo4i chit thii Tr4ng thdi ME CTNH
(1) (2) (3) (4)

1 DAu nhiOn li6u vd dAu diesel th6i L6ng 17 06 0I
2 B6ng ddn huj,nh quang vd c6c loai thtiy tinh hoat tinh thai Rdn 16 01 06

J
Chdt hdp thp, vpt li6u loc, gi6 lau, vii b6o vE th6i bi
nhiSm p6c thdnh phAn nguy hpi

R[n 18 02 01

4 Bao bi mdm thai Ran 18 0i 01

2.1.2. Eon gi6ltr6n d5 bao g6m thue CTCT 8%.

2.1.3. Ky hi6u vd mfl CTNH theo hufng d6n cira Th0ng tu s6 02120221TT-BTNMT ngdy
t0t01t2022.

2.2. Hinh thr?c thanh toin:
2.2.1. Hinh thrfrc thanh to6n: Vi0c thanh toiin s0 dugc thpc hi6n bAng VND theo hirih thric thanh
to6n bdng ti6n m4t hopc chuy6n khodn vdo tdi khoin cfa b6n B 100% giatri hqp d6ng trong
vdng l0 ngdy tinh tu sau khi nh4n dugc hO so thanh to6n hgrp l0 bao g6m'

+ H6a clon gi6 tri gia tdng dring quy dinh cria B0 Tdi chinh.
)



+ Gi6y dd nghi thanh toimi
+ Bi6n b6n nghiQm thu kh6i luqng;
+ Li6n chimg tir ch6t th6i nguy hpi s6 4.

2.2.2. D6ng tiAn thanh toSn: ViQt Nam d6ng.

2.2.3. Truong hqp n6u bOn A chflm thanh to6n cho bOn B theo di6m 1 kho6n 2.2 thlngodi gi6

tri hqrp d6ng n6u tr6n b6n A phii chiu th6m ph4t vdi mrlrc 15i su6t tin dUng qu6 h4n cria Ngdn

hdng nhd nu6c ViQt Nam tai thdi diOm thanh to6n C5i vOi phAn gi6 tri chua thanh to6n.

DrEU 3: QUYEN VA NGHIA VU CUA CAC n0N
3.1. Quyiln vi nghia vg cria BOn A:
- Th6ng b6o s6 lugng, chring lopi ch6t th6i cho bOn B trudc khi thu gom vfln chuy6n. Dim

bho cdc lo4i ch6t th6i nguy hpi bOn A chuy6n giao cho bOn B c6 trong gi6y ph6p cira C6ng
ty CP xri ly m6i truone Nghp An vd C0ng van s5 3548/BTNMT-TCMT ngay 0210712020

cria BQ Tdi nguy€n vd MOi truong v0 viQc ch6p thupn chuyOn giao ch6t th6i nguy hpi giira
Cdng ty CP xt ly MOi truong NghQ An vd C0ng ty CP Mdi trucrng Nghi Scrn (kh6ng bao

, g6m cdc c\\dtthhirhnc6ng nghiOp th6ng thudng, ch6t thii sinh hopt);
- Ti6n hdnh thu goffi, phdn loai, luu gifr tpm thoi c6c ctr6t thai nguy hpi ph6t sinh theo dring

quy dinh. Noi chria cndt*Aiph6i thufln tiEn cho xe ra vdo t6y chAt tfrai;
- H6 trg bdn B viQc vQn chuy0n ch6t th6i lOn xe trong trudng hqp kh6i lugng thu gom lon cAn

phii c6 phyong tiQn co gi6i b6c d6;
- Ddm b6o thdnh phAn chdt thbi dring nhu dd th6ng b6o vdi bOn B, tuyQt O6i thOng trQn l6n

ctrc chdtthii vdi nhau. Trudng hqp c6c CTNH khdng thing nhu thdng b6o v6i BCn B thi cric
BOn ti6n hdnh lflp bi6n b6n bd sung chring loqi CTNH cAn xtr ly theo dring quy dinh cria
ph6p luflt cho B€n B;

- BCnA c6 tr6ch nhiQm theo dOi gi6m s6t qu6 trinh giao nh4n chdtthhi vd phdi hqp lflp chring
ttr ch6t thii nguy hpi theo quy.dinh cria Th6ng tu s6 0212022/TT-BTNMT;

- BOn A ct cdn bd x6c nhfln kh6i lugng chit.thti thu gom, vdn chuy6n, xri ly vd chuyOn giao
xri lf OC tam co s& nghiQm thu va thanh toan hqp d6ng;

;.^- C6 quyOn y€u c6u b6i thucrng vd phpt vi phpm Hqp d6ng theo Di0u 6 cinHqp ddng ndy;
- C6 quyOn yOu cAu BOn B thr,rc hiQn nghiOm tuc vd dring cdc diOu kho6n cria Hqp d6ng ndy;

- Thanh to6n dAy dri vd dring hpn cho bOn B theo Di6u 2 Hqp d6ng ndy;
l,- Cdc quy6n vd nghla vp kh6c theo quy dinh cria ph6p lual.

3.2. Quy6n vir nghia vg cfia BOn B
- Chlu todn b0 trfrch nhiQm tru6c ph6p luflt v0 sai pham (n€u c6) kC tt khi bAt ddu nhfln sd

luqng ch6t th6i cria b€n A bdn giao dtin khi xir ly triQt d6 luqng ch6t thii d6;
- Chiu tr6ch nhiQm b6 tri nhdn luc, phuong tiQn dim b6o y€u cAu cira ph6p luflt vd an todn dtl

bdc d6, thri gom ch6t th6i tai khu luu gifr CTNH cria BOn A theo dring thoi gian md hai b6n

th6a thuOn;
- DAm b6o s1r t<Ct trqp chflt che cta b6nAvd b6n B trong viqc thu gom, vfln chuyOn $atthai;1,- B€n B se thu gom chdt thii nguy hai cira bOn A dd dugc luu chfa trong phucrng tiqn, vflt chita

chuy0n dun€, sau d6 v4n chuy6n d6n dia di0m xir ly, chuy€n giao xir ly chAtthiti cinb6n B;
- BOn B cam k6t luu git, xtr ly, chuyOn giao ch6t th6i theo dring vdi quy dinh cria phdp lu4t;

- Chuy€n trA chring tu CTNH cho B€n A sau khi xir ly vd chuydn giao xri ly hodn t6t c6c lo4i
CTNH;

- Trong trudng hcr-p phucrng tien vpn chuydn hu h6ng, BCn B s0 sdp xOp (bO tri) thay thti

:
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phuong tiqn dC thu gom CTNH trong vdng 3 ngdy ldm viQc;
- Cung bOn A x6c nh4n khdi luqng, chat thdi thu gom, vAn chuy6n xu ly;
- BOn B c6 quy6n tam du'ng vdn chuy6n CTNH cua b6n A khi ch6t th6i nguy hai kh6ng duoc

ph6n lo4i, d6ng goi vir luu git theo dung quy dinh cua phap ludt. Truong hqp ndy cac BOn

titin hdnh lAp bi6n bin ldm cdn cu xac nh4n.
;.^- C6 quy6n y6u cdu b6i thuong vd ph4t vi ph4m Hqp d6ng theo Ei0u 6 cta Hqp d6ng ndy;

- C6 quy0t yOu cAu BCnAthUc hiOn nghi0m tric vd dring c5c diOu kho6n cria Hqp tl6ng ndy;
- Duoc BOn A thanh tod'n dAy dtr vd dting h4n theo Ei0u 2 H-o. p dong nay;

l.- C6c quy6n vir nghla vp kh6c theo quy dinh cria ph6p luat.

DIEU 4: CHAM DUT HgP EONG VA DON PHUONG CHAM DUT HqP DONG
4.1. Hqp tl6ng nhy s6 cluqc coi li ch6m dut trong cfc trudng hcrp sau:
4.1.1. K6t thtc thoi hpn cria Ho. p d6ng vd c6c b6n hodn thdnh mgi nghia vU 1i0n quan bao g6m:

Nghia vu thanh to6n, nghia vU bdi thucrng (ntlu c6) vd nghia vu b6o mdt th6ng tin;
4.1.2. C6c b6n th6a thu4n bdng vdn bin vA vi6c chAm dut Hop d6ng tru6c thoi hpn;
4.1.3. MQt trong hai bOn bi gi6i th6, ph6 sdn hodc bi dinh chi hoat dQng.Trong trulng hqp ndy

c6ch thfc chAm drit Hqp ddng se do c6c bOn thoa thu4n trOn co sir phu hgp voi c6c quy dinh cira
ph6p luat ViQt Nam.
4.2.Dan phucrng ch6m dwt, t4m dirng hqp tl6ng:
4.2.1. U6i UOn c6 quy6n don phuong ch6m dft ho4c t4m dirng Hop ddng n6u chring minh b6n

kia kh6ng thuc hiQn hoflc thpc hi6n khdng dirng c6c quy dinh cira h-o. p ddng. Th6ng b5o don
phuong ch6m dut hoflc t4m diing Hop d6ng ph6i duoc grii cho bOn vi pham 30 ngdy ldm vi6c
tru6c ngdy don phuong ch6rr dri1, tam dung hop d6ng;

4.2,2. Trudng ho. p h-o. p d6ng ndy bi don phuong chAm drit, tam dung kh6ng tu6n thir theo quy
dinh trOn, thi b6n ch6m drit Hqp d6ng kh6ng dirng quy dinh phni bdi thudng todn b0 thiQt hai
thpc t6 vd chiu ph4t vi pham Ho. p d6ng cho BOn kia;
4.2.3. C6c BOn kh6ng phai b6i thuong thiQt hai vd ph4t vi ph4m Hop dong trong trudng hqp b5t

khi kh6ng theo quy dinh tai Di0u 5 cria H-o. p d6ng ndy.

DrEU 5 : TRIToNG HoP sAr KHA KHANG
5.1. SU kiQn b6t kha kh6ng irtdt ci nhirng sq ki6n vuot kha ndng ki6m so6t cria c6c bOn, kh6ng

tn0 UiCt tru6c dugc, kh6ng co sin vd khdng thO khac phuc dugc sau ngdy k1z ho. p ddng nay, ldm

cin tro todn bd hay mQt pian viQc thUc hiQn nghla vU cua b6t cu'UOn nao. Nhfing sp kiOn ndy

bao g6m dQng d6t, bao l6n, lfl lut, h6a hoan, chi6n tranh va nhtng hanh dQng cira Chinh phu

hoflc c6ng chring, bqnh dich, n6i loan, dinh c6ng hofic b5t cri' su vi6c ndo kh6ng tti0 Uiet tru6c,
kh6ng thO ngdn cdn hodc ki6m so6t duoc, bao g6m nhfing su kiQn durvc x6c dinh ld sU kiQn bAt

khi khSng theo tpp qu6n thuong m4i chung cita ViQt Nam;

5.2. Trudng hqp xhy rasu kiQn adtWakh6ng d6n dtin c6c b0n kh6ng thpc hiQn, thgc hi6n kh0ng

dring ho{c kh6ng dAy dir c6c di6u kho6n cta hgp d6ng thi c6c bOn khdng phii chiu trhchnhiQm

vO viqc kh6ng thuc hi6n, thuc hiOn khdng dring hoac kh6ng dAy du cac di6u khoin cria hgp d6ng.

DIEU 6 : BOI THUONG THIET HAI VA PHAT VI PHAM HqP DONG
6.1 Bdi thudng thiQt h4i:
6.1.1. Nguy0nrt6c b6i thudng: Cin cu tr6n thiQt hai thpc t0 va l6i cua bOn vi pham.Ap dqng

ngang nhau cho c6c b6n vi ph4m;

6.1.2. Trong qu6 trinh thUc hiQn Hqp d6ng ndy bdn nDro thuc hiQn khong dfng hoac kh6ng day

dt dfin Oen gay thiqt hai cho bOn kia thi ph6i chiu trach nhiQrn b6i thuong thiQt hai thUc t6 cho

b6n kia.
6.2 Ph1tvi ph4m Hqp cl6ng:)



6.2.1. Phat vi pham ld sq thoa thufln grta cdc bOn trong Hgp d6ng, theo do b6n vi ph4m nghia
vg phii nQp mQt khoin ti6n cho b6n bi vi pham;
6.2.2. Mric phpt vi ph4m b5ng 8% t6ng gi6 tri H-o. p d6ng nay.
EIEU 7: PHTIONC THUC GIAI QUYET TRANH CHAP
Trudng hqp ph6t sinh tranh ch6p tu nQi dung h-q p d6ng ndy cac bOn ctng thuong lugng hoa gi6i
trOn co sd d6m b6o quy6n loi cria c6c b0n. Trong trudng hqp kh6ng thti hOa gi6i duoc c5c b€n c6
quyCn khoi kiQn ra Tda An c6 thAm quyOn giai quyOt.

DIEU 8: DIEU KHOAN CHUNG
8.1. B6t kj, sg thay d6i b6 sung ndo d6i v6i ho-p d6ng ndy ddu duoc ldp thdnh vdn bin vdi sp
th6a thu4n giira hai b6n vd srlra d6i, b6 sung do ld rn6t phAn kh6ng thrS tach roi ld bin chinh hay
ld PhU luc bd sung cria H-o. p d6ng nay.

8.2. Nhfrng gi kh6ng ducvc quy dinh trong Hop d6ng ndy, hai B0r.r sC tudn thi theo ph6p lu4t hi6n
hdnh cria Nhd nu6c CQng hda Xd h6i chir nghia Viet Nam;
8.3. Hqp ddng ndy co hiQu lyc kti tu ngdy ky;
8.4. H-q p ddng ndy duoc lap thdnh 04 (b
giu'02 (hai) bAn d€ thu'c hien. / ...
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cHUNc rtlcH,qfl rnAr Ncuy nAIHA TINH

sii: 12024/t-2-3-4.104.VX

l Cht CS DV XL CTNH I: C6ng ty CO phan xir lf m6i truong NghQ An
Dia chi vdn phdng: X6m 5, xd Htmg Y6n Nam, huyQn Hrmg Nguy6n, tinh NghQ An
Dfa chi co so: X6m 6, xd Htmg YCn Nam, huyQn Hung Nguy6n, tinh NghQ An

MI s6 QLCTNH: l-2-3-4.104.YX
. DT:0982 491 067

DT: 0982 491 067

2. Chti CS DV XL CTNH 2: (khdng) Md s6 QLCTNH

3. Chrl ngu6n thdi: C6ng ty C6 phin Cdp nudc Hd finh Va si5 QLCrr.Ur
Dia chi vbn phdng: SO Ot, eucrng Nguy6n Hoanh Tr), ttrOi pirO 3, phudng D4i Ndi, thdnh phiS Hd finh, tinh Hd finh
Dia chi co sd: S5 01, dudng Nguy6n Hoanh Tir, kil5i pn6 :, phucrng Dai Ndi, thdnh ph6 Hd finh, tinh Hd finh

DT: 0393.685.868
DT:0393.685.868

4. K6 khai CTNH chuyi5n giao (su dgng th6m trang php llc cho bing ducri <I6y nr5u kh6ng ghi dri)

Tr4ng th6i t6n t4iS6

TT
T€n CTNH

Rin L6ng Ptn

SiS luqng
(ke) Phuong ph6p xir [ #

1 Dhu nhi6n liQu vd dAu diesel thii x 17 06 0l )o TC

a

B Cni tdn luSt ky hi€u cria phuong ph6p xrl lY dd iry dung
(D6ng

Oril voi timg CTNH: TC (Tan thu/t6i ch6); TH (Trung
t6ch/chit5t/lscti5t tta); OH(Oxy ho6); SH(Sinh hgc); DX nl $); TD (Thi6u ttrit); HR (Ho6 rfinl;Cr (CO 1flp/r16ng k6n); C(Ch6n l6p);

xu lf nu6c ttrni); SR(SIc rua);, HTXLXTT(HC th6ng xu lj xtc ttnthbi); Kh6c ( t6n phucrng ph6p).

hod); PT (Phdn

SC(So chi5); HTXLNT(H€ th6ng

5. Xu6t khAu CTNH:
S5 nipu phucng tiQn:.

nhap.

xu6t:

X6c nhfln viQc ti6p nh{n thi si5 lugng vd lopi CTNH nhu kd k}rai d mpc 4 Sri triQu phuong tiQn vQn chuyi5n: s_e_rs52
1. Hg vd t6n ngucri thay m[t CS DV XL CTNH 1

7.1. Hg'vir t6n ngucri thay m{t CS DV XL CTNH 2 Ngdy:.Kf:

8. Cht CS DV XL CTNH (cudi cilng) x6c nhgn ttd hoan thanh viQc xu

CONG T Y

co pxalr

cAp mU0c

HA

i o I

a)

a

giilrn

6. Cht ngu6n thdi x6c nh{n tld thi5ng ntr6t AC k€ khai chinh x6c c6c

grnng 9n

th6ng tin d mpc l-4 (hoac 5).

15 thdng 11 ndm 2024
an todn t5t ci CTNH bEng c6c phucrng ph6p nhu kC ktrai d mgc 4.

NghQ An, nCdy........tkdng .... ndm 2024

@Licn s6: 1tr 2E 3g 4l

MECTNH



cHrNc rucnAr rnAl Ncuv n4r
sa, !6L noz4n-z-3-4.ro4.vx

riNn nA riNn

chi v6n phdng: X6m 5, xd Htmg Y€n Nam, huyQn Hrmg Nguydn, tinh Ngh€ An
chi co so: X6m 6, xE Hrmg Y6n Nam, huy6n Hrmg Nguy6n, tinh Ngh6 An

QLCTNH: l-2-3-4.104.YX
ET: 0982 491 067

DT: 0982 491 067

MAxt lj m6i trucrng NghQ An1. Cht CS DV XL CTNH l: C6ng ty

chi vdn phdng: Khu kinh ti5 Nghi Son, xd Trudng Lam, thi xd Nghi Son, tinh Thanh H6a
QLCTNH: I -2-3 -4 - 5 -6.07 l.Yx

DT:02373 972 566

ET:02373 972 566

MA

chi co so: Khu kinh t5 Nehi Son, xi Trudng L6m, thi xd Nghi Son, tinh Thanh H6a

m6i trudng Nghi ScnrCht CS DV XL CTNH 2: C6ngty

3. Chri ngudn thii: C6ng ty C6 phen C6p nudc Ha finh Md;6aLCT1.U{
Dia chi v6n phdng: Si5 0t, dulng Nguy6n Hodnh Tt, kh.5i phO :, phuOng Dgi Nni, thanh ph5 He Tinh, ttnh Hd finh
Dia chi co sd: Sti 01, tludrng NguyEn Hoanh Tt, khisi phi5 3, phuOng D4i Ndi, thinh ph6 Ha finh, tinh He finh

ET: 0393.685.868
ET:0393.685.868

4. KC khai CTNH chuy€n giao (st dgng th6m trang phq lpc cho bing duoi ttdy nriu kh6ng ghi thi)

Tr4ng th6i t6n taiSO

TT
T6n CTNH

Rin L6ng Btn
MA CTNH

Si5luqng
(kg) Phuong ph6p xu g #

1 B6ng ddn huj,nh quang vd c6c lopi thty tinh ho.t tfnh thai x 16 0l 06 L PT, C

2

Ctr6t h6p thqr, vgt li6u loc (bao g6m ci vQt liQu lgc dAu chua
n6u t?i c6c md kh6c), gi€ lau, vii bio vQ th6i bi nhi6m c5c
thanh phan nguy hpi

x l8 02 01 lo TE

3 Bao bi m6m (ttd chrla cn6t nri th6i ra ld CTND thai x 18 01 01 2-C TE

Ghi Hn luSt ky hiQu cria phuong ph6p xrl $ tle 6p dpng tlr5i v6i ttrng CTNH: TC GAn thu/tli chiS); TH (Trung hod); pT

hpDX xtl TD HRt*a); CLOH(Oxy SH(Sinhho6); ); @dng V); (Thi6u aot); (Ho6hec iin); (c0 kdn);l{p/tt6ng C(Ch6n
xu nuoc xu t6cxuc Kh6c t€nHTXLNT(H9ch61; th6ng ry th6i); du);,SR(Sric HTXLXTT(HC ti th6i); ( ph6pphucrng );

5. Xu6t khAu CTNH:
Sd hiQu phuong ti€n:.

7. X6c nhfu viQc ti6p nhAn dt sii lugng vi loai CTNH nhu kC khai O mgc 4 56 hiQu phucrng tiQn vfnpbuyCn

Nu6c nh6p khAu6hang)
Ngdy xuSt cang:

Crlakhdu nhgp.

..Cria khdu xu6t:

7. 1. H9 vd t6n ngudi thay m4t CS DV XL CTNH I : $!qtq trro.r...ffirr Ngdy: 15/t t/2024

7.i. H9 vdt6n nguoi thay m4t CS DV XL CTNH 2: Ky: Ngiv:

6. Cht ngu6n thti x6c nh{n tl6 th6ng ntr6t A6 kO L:hai chinh x6c

thdng tin 6 mgc 1-4 (hoac 5).

8.chrcsb@ tld hodn thanh viQc xu

15thdngll ntui2024
lf an toan t5t c6 CTNH blng cric phuong ph6p nhu kO khai & mgc 4.

Thanh Hda, nCay........thdng .... ndm 2024

glor,r grmng 9n

CONG T Y

co rxnrl
cAP rrUdc

HA TINH

oo I

3V
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1384/GP-UBND              Hà Tĩnh, ngày 04 tháng  5  năm 2020 

 
 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 
43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo 
vệ nguồn nước;  

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia 
hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 31/2018/TT-
BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung, biểu 
mẫu báo cáo tài nguyên nước; Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ 
sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 

Căn cứ Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về 
việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường;  

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ngày 10/3/2020 
(kèm theo Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt) của Công ty Cổ phần 
cấp nước Hà Tĩnh, tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước 
Hương Khê;  

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1158/TTr-
STNMT ngày 23/4/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh (Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, số: 3000101973 do phòng Đăng ký kinh 
doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp lần đầu ngày 01/7/2010, thay đổi lần 
thứ 3, ngày 30/6/2016; địa chỉ trụ ở chính: Đường Nguyễn Hoành Từ, khối 3, 
phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) được khai thác, sử dụng nước 
mặt với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Chi nhánh Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước 
Hương Khê, tại khối phố 11, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 
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2. Mục đích khai thác, sử dụng nước: Sản xuất nước sạch cấp cho thị trấn 
Hương Khê và vùng lân cận.  

3. Nguồn nước khai thác, sử dụng: Sông Tiêm, thuộc địa phận khối phố 13, 
thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. 

4. Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước:  
- Khối phố 13, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 
- Tọa độ vị trí khai thác (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30, được xác định bằng máy định vị GPS cầm tay): 
 

STT Vị trí Tọa độ 

X (m) Y (m) 

1 Họng lấy nước (điểm khai thác) 20 09 931 05 22 355 

5. Chế độ khai thác: Số giờ khai thác trong ngày là 24 giờ/ngày đêm; số ngày 
khai thác trong năm là 365 ngày/năm. 

6. Lưu lượng khai thác, sử dụng lớn nhất là 2.000 m3/ngày đêm.  

7. Phương thức khai thác, sử dụng: Nước mặt sông Tiêm được bơm từ trạm 
bơm cấp I, theo đường ống gang dẫn về hệ thống xử lý (bể hợp khối) gồm có các 
quá trình trộn, lắng, lọc nhanh, khử trùng bằng Clo vào bể chứa nước sạch sau xử 
lý. Nước sau khi xử lý tại bể chứa nước sạch sẽ được cung cấp cho mạng lưới cấp 
nước sạch của thị trấn Hương Khê thông qua trạm bơm cấp 2. 

8. Thời hạn của giấy phép: Đến hết ngày 10/02/2025. 

Điều 2. Phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 
của công trình khai thác nước quy định tại Điều 1 Quyết định này, bao gồm: 

1. Vùng thượng lưu, hạ lưu tính từ vị trí khai thác nước của công trình: 
1.000m về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu sông Tiêm (theo quy định tại 
Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường). 

2. Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với đoạn Sông Tiêm qua địa 
phận khối phố 13, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê nơi đặt họng lấy nước 
được xác định có chiều dài (theo quy định tại Khoản 1 Điều này) là 1.100m và 
chiều rộng là 20m tính từ mép bờ sông Tiêm (theo quy định tại Điểm a Khoản 2 
Điều 9 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ).  

Điều 3. Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh: 

1. Thực hiện đúng quy định tại Điều 1 của Giấy phép này. Trường hợp thay đổi 
nội dung quy định tại Điều 1 phải được Cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản; thực 
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hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 của Luật Tài nguyên nước; 
chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương. 

2. Thực hiện việc quan trắc chất lượng, lưu lượng nước và bảo vệ nguồn nước 
trong quá trình khai thác theo nội dung Báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; ghi 
chép lưu lượng nước khai thác vào sổ nhật ký vận hành công trình; tuân thủ các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực cấp nước theo 
quy định. 

3. Bảo đảm vận hành công trình an toàn, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường. 

4. Phối hợp với UBND huyện Hương Khê, UBND thị trấn Hương Khê và các cơ 
quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 
sinh hoạt của công trình trên thực địa. Quá trình triển khai thực hiện nếu có sự bất cập 
thì Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh có trách nhiệm báo cáo gửi Sở Tài nguyên và 
Môi trường để xem xét tham mưu điều chỉnh phù hợp. 

5. Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát 
các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công 
trình. Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, 
không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi 
phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu 
vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng 
thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý. 

6. Nghiêm cấm xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu 
vực lấy nước sinh hoạt; xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào nguồn nước; trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh 
khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn 
nước, bảo vệ nguồn nước dưới đất và tuân thủ các yêu cầu khác về bảo vệ tài 
nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. 

7. Định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 
31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

8. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty 
Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội 
dung như Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 4. Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh được hưởng các quyền theo quy 
định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài 
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng; Chủ 
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tịch UBND huyện Hương Khê; Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê; Thủ trưởng các 
cơ quan liên quan và Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh chịu trách nhiệm 
thi hành quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Cục QL Tài nguyên nước - BTNMT (để b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Phó VP phụ trách NN; 
- Trung tâmTT-CB-TH tỉnh; 
- Lưu: VT, NL2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
  Đặng Ngọc Sơn 

 
 

Ký bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (M)
Tỉnh Hà Tĩnh
ubhatinh@hatinh.gov.vn
Giờ ký:  2020-05-05T09:51:28.6632849+07:00
































